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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATCHANDO (VIỆT NAM) 

– Địa chỉ văn phòng: Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, Đường số 12, Khu 
chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Người đại điện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông KAWABE HIROYUKI. 

– Điện thoại: (028) 3770 1918; Fax: (028) 3770 1050; E-mail: hcdvn@hatchando.vn. 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 
Viên số 0300671150 đăng ký lần đầu ngày 29/6/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 5 
ngày 09/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp. 

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2185666388, chứng nhận lần đầu ngày 
29/6/1996, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 27/6/2022 do Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

2. Tên cơ sở 

“CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATCHANDO (VIỆT NAM)” 

– Địa điểm cơ sở: Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, Đường số 12, Khu chế 
xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Giấy chứng nhận Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) được quyền sử dụng 1.250 
m2 đất tại Lô số AM.52b, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận với mục đích sử dụng 
xây dựng nhà máy sản xuất xuất khẩu, thời hạn từ ngày 18/06/2002 đến 23/09/2041 
do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 22/05/2003.  

+ Giấy chứng nhận Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) được quyền sử dụng 6.600 
m2 đất tại Lô số AM.51a-52a-01a, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận với mục 
đích sử dụng xây dựng nhà máy sản xuát xuất khẩu, thời hạn từ ngày 29/06/1996 
đến 28/06/2041 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 25/03/2002.  

– Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, 
phê duyệt dự án: 

+ Giấy phép xây dựng số 78/GPXD ngày 01/8/1996 do Ban quản lý các khu chế xuất 
thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

+ Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành số 1451CN/BQL-KCN-HCM 
ngày 18/9/2003 do Ban quản lý các khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh cấp (Kho 
lạnh – Nhà máy Hatchando (Giai đoạn 2)). 

+ Giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 06/6/2011 do Ban quản lý các khu chế xuất 
và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 05/01/2015 do Ban quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
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+ Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013 của Ban Quản lý các khu chế xuất 
và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
“Nhà máy sản xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản 
phẩm/năm” của Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) - KCX Tân Thuận. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà 
máy sản xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản 
phẩm/năm” của Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) - KCX Tân Thuận số 
1894/GXN-BQL của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ 
Chí Minh cấp ngày 18/07/2014. 

– Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2185666388, chứng nhận lần đầu ngày 
29/6/1996, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 27/6/2022 do Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp, tổng vốn đầu tư của Dự 
án là 67.110.992.480 đồng (Sáu mươi bảy tỷ một trăm mười triệu chín trăm chín 
mươi hai ngàn bốn trăm tám mươi đồng). Như vậy Dự án có tiêu chí như dự án đầu 
tư nhóm B theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (Theo khoản 3, Điều 
9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019). 

– Phạm vi cấp phép:  

+ Vị trí: Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, Đường số 12, Khu chế xuất Tân 
Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Quy mô: Sản xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến khác với công suất 2.400 
tấn sản phẩm/năm. 

Cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” thuộc Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) hiện đang hoạt động ổn định theo Quyết định 
số 2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản 
xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” của 
Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) - KCX Tân Thuận. 

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-
CP về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, Cơ sở “Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” không thuộc loại hình gây ô nhiễm 
môi trường theo phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP, phân loại nhóm II tại Mục số 
2, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, thuộc đối tượng phải 
thực hiện đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 thì thẩm quyền cấp 
Giấy phép môi trường cho cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt 
Nam)” tại Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, Đường số 12, Khu chế xuất 
Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh là Uỷ ban 
nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 
của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và 
công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê 
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duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều 
chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm 
quyền quyết định của UBND TP. HCM trong các khu chế xuất, khu công nghiệp. Vì 
vậy, cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” thuộc đối tượng 
thực hiện Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường trình Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh để được thẩm định và phê duyệt. (Báo cáo 
được trình bày theo mẫu phụ lục X Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi 
trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp 
đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với Dự án Nhóm I hoặc Nhóm 
II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2185666388, chứng nhận lần đầu ngày 
29/6/1996, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 27/6/2022 do Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp, mục tiêu và quy mô của cơ sở: Sản xuất 
các loại rau quả đông lạnh và chế biến khác với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm.  

Theo Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013 của Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
“Nhà máy sản xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản 
phẩm/năm” của Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) - KCX Tân Thuận, cơ sở sản xuất 
các loại rau quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm. 

Tuy nhiên, hiện tại cơ sở chỉ đang hoạt động khoảng 75% công suất thiết kế, cụ thể 
như sau: 

Bảng 1.1. Công suất hoạt động của Cơ sở 

STT Sản phẩm 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Theo Đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã được 

phê duyệt 
Theo Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Đề án 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Báo cáo 

1 Cà nướng, cà 
chiên 2.160 900 2.160 1.800 

2 Xoài cắt tươi 240 100 240 Tạm ngưng 
sản xuất (*) 

 Tổng 2.400 1.000 2.400 1.800 
(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
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STT Sản phẩm 

Công suất (tấn sản phẩm/năm) 

Theo Đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã được 

phê duyệt 

Theo Báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Đề án 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Báo cáo 

1 Cà nướng, cà 
chiên 2.160 900 2.160 1.800 

2 Xoài cắt tươi 240 100 240 Tạm ngưng 
sản xuất (*) 

 Tổng cộng 2.400 1.000 2.400 1.800 
(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 

Ghi chú:  

(*): Hiện tại, sản phẩm xoài cắt tươi đã tạm ngưng sản xuất do nhu cầu thị trường thu 
hẹp.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 
cấp điện, nước của cơ sở 

 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng: 

Toàn bộ nguyên liệu sử dụng tại Cơ sở có nguồn gốc trong nước. Danh mục nguyên 
liệu sử dụng tại Cơ sở được trình bày cụ thể tại Bảng sau: 

Bảng 1.3. Nguyên liệu sử dụng trong Cơ sở 

STT 
Nguyên 
liệu/ tên 

thương mại 
Trạng thái  

Khối lượng (Tấn/năm) 

Theo Đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy 
phép môi trường 

Thiết kế Thực tế tại thời 
điểm lập Báo cáo 

I Nguyên liệu chính 

1 Cà tím Rắn 1.300 1.820 1.820 

2 Xoài Rắn 250 610 0 (**) 

3 Dầu ăn Lỏng 9 18 18 

II Vật liệu đóng gói 
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STT 
Nguyên 
liệu/ tên 

thương mại 
Trạng thái  

Khối lượng (Tấn/năm) 

Theo Đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy 
phép môi trường 

Thiết kế Thực tế tại thời 
điểm lập Báo cáo 

1 Bao bì nilon 
(đóng gói) Rắn 1 24 18 

2 
Thùng 
carton 
(đóng gói) 

Rắn 5 132 99 

 Tổng cộng 
(I + II) - 1.565 2.604 1.955 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Ghi chú: 

(*): Thực tế tại thời điểm lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 
(**): Hiện tại, sản phẩm xoài cắt tươi đã tạm ngưng sản xuất do nhu cầu thị trường 

thu hẹp.  

 Phế liệu sử dụng: 

Trong quá trình hoạt động cơ sở không sử dụng phế liệu. 

 Hóa chất sử dụng: 

Toàn bộ hóa chất sử dụng tại Cơ sở có nguồn gốc trong nước. Danh mục hóa chất sử 
dụng tại Cơ sở được trình bày cụ thể tại Bảng sau: 

Bảng 1.4. Hóa chất sử dụng trong Cơ sở 

STT Hóa chất Trạng 
thái  

Khối lượng (Tấn/năm) 

Theo Đề án bảo 
vệ môi trường 

chi tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy 
phép môi trường 

Thiết kế Thực tế tại thời 
điểm lập Báo cáo 

1 
Clorine (Pha với 
nước để rửa cà và 
xoài) 

Rắn 0,1 0,4 0,3 

2 

Xà phòng (Pha 
với nước để rửa 
cà và xoài, vệ 
sinh trang thiết 
bị) 

Lỏng 0,3 1,2 0,9 
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hydrocacbon béo nhẹ như pentan và hexan, và với các clorua béo như trichloroetan và 
tetrachloroetylen. 

(MSDS của hóa chất sử dụng tại cơ sở được đính kèm tại Phụ lục). 

 Nhiên liệu sử dụng: 

Bảng 1.5. Nhiên liệu sử dụng trong Cơ sở 

STT Nhiên 
liệu Đơn vị  

Số lượng 

Mục đích sử 
dụng 

Theo Đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Báo cáo 

1 Gas Kg/năm 140.000 140.000 140.000 Sử dụng cho 
52 bếp nướng 

2 Khí R22 và 
NH3 Kg/năm 100 639 639 

Sử dụng cho 
06 máy nén 
lạnh 

3 Xăng  Lít/năm 300 300 300 
Sử dụng cho 
01 máy bơm 
PCCC 

4 

Dầu nhớt 
bảo trì, 
bảo 
dưỡng 
máy móc 

Lít/năm 100 1.300 1.300 
Bảo trì, bảo 
dưỡng máy 
móc 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Ghi chú: 
(*): Thực tế tại thời điểm lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

 Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng: 

Nguồn điện cung cấp là mạng lưới điện của KCX Tân Thuận - Công ty TNHH Điện 
lực Tân Thuận cấp, thông qua đường dây điện trung thế để phục vụ cho quá trình hoạt động 
của Cơ sở. 

 Cơ sở không sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Theo hóa đơn điện trong năm 2023, điện năng phục vụ quá trình hoạt động của cơ sở 
trung bình khoảng 153.511 kWh/tháng, tương đương 5.904 kWh/ngày. (Hóa đơn điện năm 
2023 của cơ sở được đính kèm theo phụ lục). 

Bảng 1.6. Điện năng tiêu thụ tại Cơ sở 
Thời gian Điện năng tiêu thụ (kWh) 

Tháng 1/2023  112.688  
Tháng 2/2023  142.492  
Tháng 3/2023  170.682  
Tháng 4/2023  176.884  
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Thời gian Điện năng tiêu thụ (kWh) 

Tháng 5/2023  193.726  
Tháng 6/2023  179.368  
Tháng 07/2023 172.446 
Tháng 08/2023 140.616 
Tháng 09/2023 132.452 
Tháng 10/2023 136.046 
Tháng 11/2023 131.216 

Trung bình hàng tháng 153.511 
Trung bình hàng ngày 5.904 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2023) 
 Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước cung cấp lả nguồn nước của KCX Tân Thuận - Công ty TNHH Tân 
Thuận cấp. 

Theo hóa đơn nước năm 2023, nhu cầu nước phục vụ quá trình hoạt động của cơ sở 
trung bình khoảng 3.314 m3/tháng, tương đương 127,46 m3/ngày. (Hóa đơn nước năm 2023 
của cơ sở được đính kèm theo phụ lục). 

Bảng 1.7. Nhu cầu nước tiêu thụ tại Cơ sở 
Thời gian Nhu cầu nước tiêu thụ (m3) 

Tháng 1/2023  3.573  
Tháng 2/2023  3.327  
Tháng 3/2023  3.405  
Tháng 4/2023  3.832  
Tháng 5/2023  3.228  
Tháng 6/2023  3.578  
Tháng 07/2023 3.378 
Tháng 08/2023 3.112 
Tháng 09/2023 2.721 
Tháng 10/2023 2.871 
Tháng 11/2023 3.429 

Trung bình hàng tháng 3.314 
Trung bình hàng ngày 127,46 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2023) 
Mục đích sử dụng sử dụng nước của cơ sở được liệt kê ở bảng sau: 
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Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước tại Cơ sở 

STT 

Mục 
đích sử 
dụng 
nước 

Tiêu chuẩn 

Quy mô Lưu lượng sử dụng 
(Qsd) (m3/ngày) 

Lượng nước thải phát sinh 
(Qt) (m3/ngày) Ghi chú 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép 
môi 

trường 

Thực 
tế tại 
thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

 

1 

Sinh 
hoạt của 
nhân 
viên 

(*): Theo ước 
tính của Công 
ty 
(**) và (***): 
80 
lít/người/ngày, 
QCVN 
01:2021/BXD 

130 
người 

130 
người 

120 
người 6 10,4 9,6 6 10,4 9,6 

Qt = 100%Qsd 
Trong Đề án 
bảo vệ môi 
trường chi tiết 
lượng nước 
sinh hoạt của 
nhân viên dựa 
trên ước tính 
của Chủ đầu 
tư, không sử 
dụng định mức 
theo quy định. 

2 

Nước 
cấp cho 
sản xuất 
(rửa 

(*), (**) và 
(***): Theo ước 
tính của Công 
ty 

- - - 107 122 104 107 122 104 

Qt = 100%Qsd 
Thay đổi theo 
thực tế sử dụng 
của Cơ sở. 
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STT 

Mục 
đích sử 
dụng 
nước 

Tiêu chuẩn 

Quy mô Lưu lượng sử dụng 
(Qsd) (m3/ngày) 

Lượng nước thải phát sinh 
(Qt) (m3/ngày) Ghi chú 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép 
môi 

trường 

Thực 
tế tại 
thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

 

nguyên 
liệu) 

3 

Nước vệ 
sinh 
máy 
móc, 
thiết bị 

(**) và (***): 
Theo ước tính 
của Công ty 

- - - - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

Qt = 100%Qsd 
Trong Đề án 
bảo vệ môi 
trường chi tiết 
lượng không 
đề cập đến 
lượng nước vệ 
sinh máy móc 
thiết bị nhà 
máy. 

4 

Nước 
giải 
nhiệt 
cho máy 
nén lạnh 

(*), (**) và 
(***): Theo ước 
tính của Công 
ty 

- - - 1 1 1 - - - 

Không thay đổi 
Tuần hoàn, tái 
sử dụng không 
thải bỏ. 
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STT 

Mục 
đích sử 
dụng 
nước 

Tiêu chuẩn 

Quy mô Lưu lượng sử dụng 
(Qsd) (m3/ngày) 

Lượng nước thải phát sinh 
(Qt) (m3/ngày) Ghi chú 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép 
môi 

trường 

Thực 
tế tại 
thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

 

5 

Tưới 
cây và 
tưới 
đường 

(*):Theo ước 
tính của Công 
ty 
(**) và (***): 
Tổng lượng 
nước tưới cây 
và tưới đường 
= 8% lượng 
nước sinh hoạt, 
theo QCVN 
01:2021/BXD 

- - - 1 0,8 0,8 - - - 

Không thải 
Tại thời điểm 
lập Đề án bảo 
vệ môi trường 
chi tiết, Chủ 
đầu tư ước tính 
tổng lượng 
nước tưới cây, 
tưới đường và 
PCCC là 1 
m3/ngày. 
- Thay đổi do 
định mức tiêu 
chuẩn sử dụng 
tưới cây thay 
đổi theo Tiêu 
chuẩn hiện 
hành. 
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STT 

Mục 
đích sử 
dụng 
nước 

Tiêu chuẩn 

Quy mô Lưu lượng sử dụng 
(Qsd) (m3/ngày) 

Lượng nước thải phát sinh 
(Qt) (m3/ngày) Ghi chú 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

Thực tế 
tại thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép 
môi 

trường 

Thực 
tế tại 
thời 
điểm 

lập Đề 
án bảo 
vệ môi 
trường 
chi tiết 

Thiết 
kế 

Thực tế 
tại thời 

điểm lập 
Báo cáo 
đề xuất 

cấp Giấy 
phép môi 
trường 

 

Tổng cộng 115 134,7 115,9 113 132,9 114,1  

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Ghi chú: 

(*): Theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. 

(**):Theo công suất thiết kế. 

(***):Theo công suất hoạt động thực tế tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.  

Nước cho chữa cháy: Dự tính khi có sự cố cháy, theo TCVN 2633:1995, lượng nước cần chữa cháy có lưu lượng q = 10 lít/s, lưu lượng cần 
để chữa cháy liên tục trong vòng 60 phút: Qcc =  10 lít/s * 60 phút * 60s = 36 m3. Dự án có 01 bể nước phục vụ riêng cho PCCC dung tích 48 m3 
đảm bảo cho nhu cầu PCCC. 

Cơ sở không tổ chức nấu ăn cho nhân viên mà chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp.  
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5. Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

6.1. Hiện trạng của Cơ sở 

Cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” hiện đang hoạt động 
ổn định với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm tại địa chỉ Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số 
AM.52b, Đường số 12, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Thực tế công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở thực hiện so với nội dung Đề án bảo 
vệ môi trường chi tiết “ Nhà máy sản xuất các loại rau quả đông lạnh và chế biến công 
suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” đã được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành 
phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013 được trình 
bày như sau: 

 Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

* Thu gom, thoát nước mưa 

Thực hiện theo đúng Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, hệ thống 
thu gom và thoát nước mưa tại Dự án được tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát 
nước thải và đã được xây dựng hoàn chỉnh.  

Nước mưa trên mái khu hành chính văn phòng, khu nhà xưởng sản xuất, khu nhà kho 
và các khu phụ trợ được thu gom bằng các ống nhựa D140mm đặt sát vách tường dẫn 
xuống hệ thống thu gom nước mưa bằng cống bê tông cốt thép chịu lực đường kính 
D300mm được lắp đặt ngầm dưới lòng đất, gồm 17 hố ga, miệng kích thước mỗi hố ga 
0,6m x 0,6m, tổng chiều dài 20 m, độ dốc i = 0,004 được xây dựng xung quanh nhà xưởng 
theo chế độ tự chảy. Nước mưa từ hệ thống thu gom nước mưa nội bộ sẽ tự chảy theo cống 
BTCT D300mm, chiều dài 6m để đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Khu chế xuất 
Tân Thuận tại 01 vị trí trên đường số 12 có tọa độ X = 1.190.089; Y = 607.885 (Theo hệ 
toạ độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o).       

Trong thời gian qua, hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở hoạt động tốt, 
không xảy ra tình trạng ngập úng, chảy tràn nước mưa vào khu vực nhà xưởng và khối văn 
phòng. 

(Bản vẽ Tổng mặt bằng thoát nước mưa của Cơ sở được đính kèm tại Phụ lục).  
* Thu gom, thoát và xử lý nước thải 

Thực hiện theo đúng Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, hệ thống 
thu gom, thoát nước thải tại Dự án được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước 
mưa. Hệ thống thoát nước thải của dự án bao gồm 2 hệ thống như sau:  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân: Nước thải từ nhà vệ sinh của công nhân viên 
trong nhà máy (khu vực nhà xưởng và văn phòng) được thu gom theo đường ống PVC 
D140mm (chiều dài khoảng 20m) dẫn xuống bể tự hoại 03 ngăn (được xây dựng âm phía 
dưới các khu vực phát sinh nước thải). Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng 
bể tự hoại được thu gom và thoát theo đường ống nhựa PVC D140mm (chiều dài khoảng 
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40m) chảy vào HTXLNT cục bộ của Cơ sở với công suất xử lý 140 m3/ngày.đêm. Tại đây, 
nước thải sinh hoạt cùng với nước thải sản xuất được xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của 
KCX Tân Thuận.  

- Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất: Nước thải từ quá trình sản xuất (bao 
gồm: nước thải quá trình rửa nguyên liệu; nước thải từ vệ sinh móc, thiết bị), được thu gom 
theo hệ thống ống nhựa PVC D140mm (chiều dài 20m) được xây dựng dọc theo nhà xưởng 
và chảy vào HTXLNT cục bộ của Cơ sở với công suất 140 m3/ngày.đêm. Tại đây, nước 
thải sản xuất cùng với nước thải sinh hoạt được xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX 
Tân Thuận. 

Nước thải sau xử lý của Cơ sở tự chảy theo đường ống nhựa PVC D114mm, chiều 
dài 35m và D140mm, chiều dài 4m ra 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 
của KCX Tân Thuận bên ngoài hàng rào trên đường số 15  (tọa độ X = 1.190.074; Y = 
607.915; theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) để dẫn về 
HTXLNT tập trung của KCX để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước 
khi chảy ra rạch Tắc Rỗi.  

Quy trình công nghệ xử lý tóm tắt của HTXLNT cục bộ của Cơ sở với công suất 140 
m3/ngày.đêm: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại + Nước thải sản xuất  Bể thu gom  
Bể điều hòa  Bể vi sinh  Bể lắng  Bể khử trùng  Cống thu gom nước thải của 
KCX. 

 Chi tiết về HTXLNT của Cơ sở được mô tả cụ thể tại Chương III.  

(Bản vẽ Mặt bằng tổng thể thoát nước thải của Cơ sở được đính kèm tại Phụ lục). 

 Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải 

Hiện tại, cơ sở thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu các tác động từ bụi và khí 
thải đã được nêu trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Cụ thể:  

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi:  

+ Khu vực xưởng sản xuất và kho được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Có công nhân vệ 
sinh riêng, thường xuyên xịt nước rửa sàn nền và dụng cụ chứa đựng nguyên liệu.  

+ Nhà kho có tường bao kín xung quanh và thường xuyên được quét dọn sạch sẽ để 
tránh bụi phát tán vảo khu vực xung quanh.  

+ Sân bãi bê tông hóa và thường xuyên quyét dọn, phun nước để hạn chế bụi do các 
phương tiện vận chuyển, đi lại gây ra và bụi khuếch tán vào không khí.  

* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm mùi:  

+ Khu vực xưởng sản xuất và kho được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, nhằm hạn chế thấp 
nhất mùi hôi phát sinh từ sự phân hủy và lên men của nguyên vật liệu.  

+ Bố trí hệ thống máy điều hòa toàn bộ khu xưởng sản xuất, tạo môi trường làm việc 
thoải mái, dễ chịu.  

+ Trang bị khẩu trang, quần áo, găng tay cho công nhân làm việc.  
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* Biện pháp khống chế ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển, đi lại:  

+ Công ty bố trí hợp lý thời gian xe ra vảo khu vực.  

* Biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt: 

+ Nhà xưởng cao, bố trí hệ thống máy điều hòa toàn bộ nhả xưởng sản xuất, đảm bảo 
môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu. 

+ Cơ sở đã lắp đặt 01 hệ thống hút khói và giảm nhiệt tại máy chiên cà gồm chụp hút, 
quạt hút và tháp kiểm soát khói, nhiệt. Trong tháp kiểm soát khói, nhiệt có bố trí bộ cảm 
biến khói, nhiệt tự động (tủ điện PLC). Khi cảm biến khói và nhiệt trong tháp nhận thấy 
lượng khói và nhiệt độ từ máy chiên cà vượt cài đặt cho phép, thì PLC sẽ tự động mở van 
làm cửa sổ gió mở ra, dẫn tới sẽ hút nhiều khói thoát ra hơn.  

 Thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn và CTNH: 

* Rác thải sinh hoạt 

Thực hiện theo đúng Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, rác thải 
sinh hoạt được Công ty thu gom, phân chia thành 2 nhóm: nhóm chất thải có thể tái chế 
và nhóm chất thải còn lại, được chứa trong các thùng chứa rác đúng tiêu chuẩn, kín và có 
nắp đậy. Hiện tại Cơ sở bố trí các thùng chứa rác tại các khu vực như sau: 

- Khu vực nhà vệ sinh: 10 thùng chứa loại 10 lít. 

- Khu vực văn phòng: 2 thùng chứa loại 50 lít. 

- Khu vực sản xuất và khuôn viên bố trí 10 thùng chứa loại 50 lít. 

- Khu vực lưu chứa rác thải sinh hoạt bố trí 5 thùng chứa loại 240 lít để tiện thu gom 
và lưu trữ. 

Phương án thu gom, hình thức thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại dự án: Rác 
từ các khu vực  phân loại vô cơ/hữu cơ  vào thùng chứa  thu gom về khu vực tập 
trung bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

So với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, hiện tại Cơ sở đã bố trí 
khu vực tập kết rác thải sinh hoạt ngoài trời diện tích 20 m2, đặt gần cổng, nền bê tông 
chống thấm, cốt nền cao hơn cốt đường 5cm. 

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng với 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Quận 7 để thu gom lượng rác này tần suất 1 
lần/ngày (trừ chủ nhật) theo đúng quy định. 

(Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường số 134/2024.KCX, ký ngày 
29/11/2023 giữa Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Công Ích Quận 7 được đính kèm tại Phụ lục) 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Thực hiện theo đúng Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân chia thành 2 nhóm: nhóm chất 
thải có thể tái chế và nhóm chất thải còn lại, được chứa trong các thùng chứa rác đúng tiêu 
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chuẩn, kín và có nắp đậy. Khu vực sản xuất bố trí 10 thùng chứa loại 50 lít, khu vực lưu 
chứa chất thải rắn công nghiệp bố trí 1 thùng chứa loại 1000 lít để tiện thu gom và lưu trữ. 

- Phương án thu gom, hình thức thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 
thường tại Cơ sở:  

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể tái chế được tập trung tại 
khu vực lưu chứa, định kỳ bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng mua 
bán phế liệu (sắt phế liệu, giấy các loại, nhựa phế liệu – nilon, rổ nhựa) với Công ty TNHH 
Xuất Nhập Khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Hân  theo đúng quy định. 

(Hợp đồng mua bán số 2022/HĐMB.HAT, ký ngày 14/05/2022 giữa Công ty TNHH 
Hatchando (Việt Nam) và Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ 
Ngọc Hân được đính kèm tại Phụ lục) 

+ Đối với vỏ cà, đài cà, cuống xoài, vỏ xoài và sản phẩm hỏng được thu gom và xử 
lý như rác thải sinh hoạt (loại hữu cơ). 

So với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, hiện tại Cơ sở đã cải tạo 
khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường, với diện tích 20 m2, ở nhà kho, 
gần nhà bảo vệ. Kết cấu: Kho có thiết kế mái BTCT, nền bê tông hóa, cửa cuốn, cốt nền 
cao hơn cốt đường 5cm. 

* Bùn thải từ HTXLNT 

Tham khảo kết quả quan trắc chất lượng bùn thải sau HTXLNT của Cơ sở thực hiện 
vào các ngày 12/06/2019, 13/06/2019 và 14/06/2019 (tại 03 thời điểm đầu, cuối và giữa ca 
sản xuất) như sau: 

Bảng 1.9. Kết quả quan trắc bùn thải sau HTXLNT tại Cơ sở ngày 12/06/2019 
(đầu ca sản xuất) 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 50:2013/BTNMT 

1 pH - 6,08 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5(1) 
2 Ag mg/L < 0,03 5(1) 
3 As mg/L < 0,00053 2(1) 
4 Ba mg/L < 0,2 100(1) 
5 Cd mg/L < 0,03 0,5(1) 
6 Co mg/L < 0,06 80(1) 
7 Cr6+ mg/L < 0,02 5(1) 
8 Hg mg/L < 0,0015 0,2(1) 
9 Ni mg/L < 0,02 70(1) 
10 Pb mg/L 0,35 15(1) 
11 Se mg/L < 0,0002 1(1) 
12 Zn mg/L < 0,02 250(1) 
13 Tổng CN- mg/L < 11 590(1) 
14 Tổng dầu ppm 73,5 324,6(2) 
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STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 50:2013/BTNMT 

15 Phenol ppm < 0,3 6.491(2) 
16 Benzen ppm < 1 3,25(2) 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2019) 
Ghi chú: 
- Đơn vị phân tích: Viện Môi trường và Tài nguyên – Trung tâm công nghệ môi trường  

- PTN Phân tích và Kỹ thuật công nghệ (Vimcert 077). 
- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 
(1) Ngưỡng nguy hại: Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, Htc (ppm) với hệ số T = 0,298) 
(2) Ngưỡng nguy hại: Nồng độ ngâm chiết, Ctc (mg/L). 

Bảng 1.10. Kết quả quan trắc bùn thải sau HTXLNT tại Cơ sở ngày 13/06/2019 
(cuối ca sản xuất) 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 50:2013/BTNMT 

1 pH - 6,14 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5(1) 
2 Ag mg/L < 0,03 5(1) 
3 As mg/L < 0,00053 2(1) 
4 Ba mg/L < 0,2 100(1) 
5 Cd mg/L < 0,03 0,5(1) 
6 Co mg/L < 0,06 80(1) 
7 Cr6+ mg/L < 0,02 5(1) 
8 Hg mg/L < 0,0015 0,2(1) 
9 Ni mg/L < 0,02 70(1) 

10 Pb mg/L 0,35 15(1) 
11 Se mg/L < 0,0002 1(1) 
12 Zn mg/L 0,40 250(1) 
13 Tổng CN- mg/L < 11 590(1) 
14 Tổng dầu ppm 140 342,6(2) 
15 Phenol ppm < 0,3 6.852(2) 
16 Benzen ppm < 1 3,43(2) 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2019) 
Ghi chú: 
- Đơn vị phân tích: Viện Môi trường và Tài nguyên – Trung tâm công nghệ môi trường  

- PTN Phân tích và Kỹ thuật công nghệ (Vimcert 077). 
- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 
(1) Ngưỡng nguy hại: Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, Htc (ppm) với hệ số T = 0,308) 
(2) Ngưỡng nguy hại: Nồng độ ngâm chiết, Ctc (mg/L). 
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Bảng 1.11. Kết quả quan trắc bùn thải sau HTXLNT tại Cơ sở ngày 14/06/2019 
(giữa ca sản xuất) 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 50:2013/BTNMT 

1 pH - 6,37 ≤ 2 hoặc ≥ 12,5(1) 
2 Ag mg/L < 0,03 5(1) 
3 As mg/L < 0,00053 2(1) 
4 Ba mg/L < 0,2 100(1) 
5 Cd mg/L < 0,03 0,5(1) 
6 Co mg/L < 0,06 80(1) 
7 Cr6+ mg/L < 0,02 5(1) 
8 Hg mg/L < 0,0015 0,2(1) 
9 Ni mg/L < 0,02 70(1) 

10 Pb mg/L < 0,3 15(1) 
11 Se mg/L < 0,0002 1(1) 
12 Zn mg/L 0,18 250(1) 
13 Tổng CN- mg/L < 11 590(1) 
14 Tổng dầu ppm 163,5 324,6(2) 
15 Phenol ppm < 0,3 6.491(2) 
16 Benzen ppm < 1 3,25(2) 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2019) 
Ghi chú: 
- Đơn vị phân tích: Viện Môi trường và Tài nguyên – Trung tâm công nghệ môi trường  

- PTN Phân tích và Kỹ thuật công nghệ (Vimcert 077). 
- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 
(1) Ngưỡng nguy hại: Hàm lượng tuyệt đối cơ sở, Htc (ppm) với hệ số T = 0,289) 
(2) Ngưỡng nguy hại: Nồng độ ngâm chiết, Ctc (mg/L). 
Nhận xét:  
Kết quả quan trắc chất lượng bùn thải sau HTXLNT của Cơ sở cho thấy chất lượng 

bùn thải đều đạt QCVN 50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy 
hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước).  

Hiện tại, bùn thải từ HTXLNT tại Cơ sở được thu gom như chất thải rắn công nghiệp 
thông thường. Lượng bùn từ hệ thống xử lý sẽ được lưu chứa trong bể chứa bùn, định kỳ 
sẽ được công ty chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật. 

* Chất thải nguy hại 

Thực hiện theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, CTNH phát sinh 
tại Cơ sở được phân loại để không lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác. 
Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom và phân loại vào 05 thùng chứa riêng biệt loại 240 
lít có nắp đậy và dán nhãn đặt tại khu chứa CTNH.  
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So với Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, hiện tại Cơ sở đã cải tạo  
01 nhà chứa CTNH diện tích 20 m2, đặt tại nhà kho, gần nhà bảo vệ để thu gom và lưu 
chứa lượng chất thải này trước khi giao cho đơn có chức năng. 

Khu vực lưu giữ CTNH được bố trí riêng biệt, trang bị biển báo, thiết bị lưu chứa 
phù hợp theo đúng quy định. Trên các thùng chứa rác thải đều ghi rõ chủng loại, mã chất 
thải nguy hại. Các thùng chứa chất thải được đặt cách xa vị trí sản xuất, không gian thoáng 
mát và vị trí an toàn. 

Kho được gắn biển báo kho chứa CTNH, có rãnh thu gom trong trường hợp rò rỉ, 
rơi vãi chất thải lỏng nguy hại. 

Chất thải nguy hại được quản lý theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 
10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng với Công ty 
TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. HCM để thu gom CTNH tần suất 2 lần/năm theo 
đúng quy định. 

(Hợp đồng kinh tế về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 
5377/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX, ký ngày 02/10/2023 giữa Công ty TNHH Hatchando (Việt 
Nam) và Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. HCM được đính kèm tại Phụ lục) 

6.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

6.2.1. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 
Cơ sở có địa chỉ tại Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, đường số 12, khu chế 

xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện 
tích đất là 7.850 m2. 

Các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chủ cơ sở được đính kèm tại Phụ lục 
bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) được quyền sử dụng 1.250 
m2 đất tại Lô số AM.52b, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận với mục đích sử dụng xây 
dựng nhà máy sản xuất xuất khẩu, thời hạn từ ngày 18/06/2002 đến 23/09/2041 do UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 22/05/2003. 

+ Giấy chứng nhận Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) được quyền sử dụng 6.600 
m2 đất tại Lô số AM.51a-52a-01a, đường số 12, khu chế xuất Tân Thuận với mục đích sử 
dụng xây dựng nhà máy sản xuát xuất khẩu, thời hạn từ ngày 29/06/1996 đến 28/06/2041 
do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 25/03/2002.  

Các hạng mục công trình phục vụ sản xuất của cơ sở được thể hiện ở Bảng sau: 

Bảng 1.12. Hạng mục các công trình phục vụ sản xuất của Dự án 
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STT Hạng mục 

Theo đề án đã được 
phê duyệt 

Hiện tại và Theo Báo 
cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trường 
Ghi chú Diện tích 

xây 
dựng 
(m²) 

Tỉ lệ  
(%) 

Diện tích xây 
dựng (m²) 

Tỉ lệ 
(%) 

I Các hạng mục chính 

1 Nhà xưởng và văn 
phòng 3.600 45,86 3.024 38,52 -- 

1.1 Xưởng sản xuất, kho  3.300 42,04 1.942 24,74 

Giấy phép xây 
dựng số 
78/GPXD 
ngày 
01/8/1996 

1.2 Văn phòng 300 3,82 999 12,73 

1.3 Phòng đệm KĐC -- 30 0,38 

1.4 Phòng sửa chữa KĐC -- 20 0,25 

1.5 Sảnh KĐC -- 33 0,42 

2 Kho lạnh KĐC -- 378 4,82 

Giấy chứng 
nhận số 
1451CN/BQL
-KCN-HCM 
ngày 
18/9/2003 

II Các hạng mục phụ trợ 

1 Công trình phụ trợ  1.000 12,74 -- -- 

Giấy phép xây 
dựng số 
78/GPXD 
ngày 
01/8/1996 

2 Nhà bảo vệ -- -- 12 0,15 

3 Nhà xe 2 bánh -- -- 128 1,63 

4 Nhà xe 4 bánh -- -- 96 1,22 

5 Nhà chứa bình gas -- -- 32 0,41 

6 Hồ nước ngầm -- -- 24 0,31 

7 Phòng máy nén khí -- -- 56,1 0,71 

Giấy phép xây 
dựng số 
02/GPXD 
ngày 
05/01/2015 
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6.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 
Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tại Cơ sở được trình bày cụ thể tại Bảng sau: 

Bảng 1.13. Bảng tổng hợp các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở 

STT 
Các hạng 
mục công 

trình 

Đặc điểm 

Ghi chú Theo đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã 
được phê duyệt 

Hiện tại và Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 
môi trường 

1 
Khu vực tập 
kết rác thải 
sinh hoạt 

- 

- Diện tích: 20 m2 
- Vị trí: đặt gần cổng. 
- Kết cấu: Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt ngoài trời, 
nền bê tông chống thấm, cốt nền cao hơn cốt đường 
5cm. 

Thùng chứa: 
- Dung tích 240L, số lượng 2 thùng. 
- Có bánh xe, nắp đậy kín. 
- Vật liệu: Nhựa HDPE. 
-  Chịu va đập, nhiệt độ cao. 

Đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết đã được phê duyệt không đề 
cập cụ thể đặc điểm của khu 
vực lưu chứa rác thải sinh hoạt. 

2 

Khu vực lưu 
chứa chất thải 
rắn công 
nghiệp thông 
thường 

- 

- Diện tích: 20 m2. 
- Vị trí: đặt ở nhà kho, gần nhà bảo vệ. 
- Kết cấu: Kho có thiết kế mái BTCT, nền bê tông hóa, 
cửa cuốn, cốt nền cao hơn cốt đường 5cm. 

Thùng chứa: 
- Dung tích 1.000L, số lượng 1 thùng. 
- Có bánh xe, nắp đậy kín. 
- Vật liệu: Nhựa HDPE. 

Đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết đã được phê duyệt không đề 
cập cụ thể đặc điểm của khu 
vực lưu chứa chất thải rắn công 
nghiệp thông thường. 
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STT 
Các hạng 
mục công 

trình 

Đặc điểm 

Ghi chú Theo đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã 
được phê duyệt 

Hiện tại và Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 
môi trường 

- Chịu va đập, nhiệt độ cao. 

3 
Khu vực lưu 
chứa chất thải 
nguy hại 

-  

- Kích thước: 20 m2. 
- Vị trí: đặt tại nhà kho, gần nhà bảo vệ 
- Kết cấu: Tường xây gạch, mái che kín nắng mưa, mặt 
sàn được bê tông, cao độ nền bảo đảm không bị nước 
mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, thông gió và chiếu 
sáng tốt. 
- Vị trí: đặt ngoài khu vực sản xuất. 

Thùng chứa: 
- Dung tích 240 lít (số lượng: 5 cái) 
- Có bánh xe, nắp đậy kín 
- Vật liệu: Nhựa HDPE 
- Chịu va đập, nhiệt độ cao 

Đề án bảo vệ môi trường chi 
tiết đã được phê duyệt không đề 
cập cụ thể đặc điểm của khu 
vực lưu chứa chất thải nguy 
hại. 

4 Hệ thống xử 
lý nước thải 

- Công suất: 140 m3/ 
ngày đêm. 
- Diện tích: 80 m2 
- Vị trí: phía sau nhà 
máy. 
- Sơ đồ công nghệ: Nước 
thải sinh hoạt sau bể tự 
hoại + Nước thải sản 
xuất  Bể thu gom  

- Công suất: 140 m3/ ngày đêm. 
- Diện tích: 80 m2 
- Vị trí: phía sau nhà máy. 
- Sơ đồ công nghệ: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 
+ Nước thải sản xuất  Bể thu gom  Bể điều hòa  
Bể vi sinh  Bể lắng  Bể khử trùng  Cống thu 
gom nước thải của KCX. 

Không thay đổi 
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STT 
Các hạng 
mục công 

trình 

Đặc điểm 

Ghi chú Theo đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết đã 
được phê duyệt 

Hiện tại và Theo Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép 
môi trường 

Bể điều hòa  Bể vi 
sinh  Bể lắng  Bể 
khử trùng  Cống thu 
gom nước thải của KCX. 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
6.3. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Máy móc thiết bị được sử dụng để phục vụ hoạt động của Cơ sở được trình bày cụ thể tại Bảng sau: 

Bảng 1.14. Máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của Cơ sở 

STT Tên thiết bị Xuất xứ Công 
suất 

Số lượng (Cái) 

Hiện 
trạng 

Năm 
sản xuất 

Mục đích sử 
dụng 

Theo đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất 
cấp Giấy phép môi 

trường 

Thiết kế 

Thực tế tại 
thời điểm 
lập Báo 

cáo 
I Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
1 Máy rửa cà, xoài Việt Nam 0,5 kW 1 1 1 Mới 90% 2012 Rửa nguyên liệu. 

2 Bàn nướng (4 bếp 
nướng/bàn) Việt Nam - 11 18 13 Mới 90%, 

95% 
2012, 
2019 Nướng sản phẩm. 

3 Máy chiên cà Nhật Bản 160 kW 1 1 1 Mới 90% 2008 Chiên sản phẩm. 
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STT Tên thiết bị Xuất xứ Công 
suất 

Số lượng (Cái) 

Hiện 
trạng 

Năm 
sản xuất 

Mục đích sử 
dụng 

Theo đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất 
cấp Giấy phép môi 

trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 
thời điểm 
lập Báo 

cáo 

4 Máy cấp đông Nhật Bản 229 kW 2 2 2 Mới 90% 2010 Bảo quản sản 
phẩm. 

5 Máy kiểm kim 
loại Nhật Bản 

2 kW 
2 2 2 Mới 90% 2010 

Kiểm tra hàm 
lượng kim loại 
trong sản phẩm. 

6 Máy nén lạnh Nhật Bản 170 kW 6 6 6 Mới 90% 2008 Bảo quản sản 
phẩm. 

II Máy móc, thiết bị vệ sinh, điều hòa không khí 

1 Máy hút bụi Nhật Bản 0,3 kW 2 2 2 Mới 90% 2008 Vệ sinh nhà 
xưởng 

2 Máy điều hòa khu 
vực sản xuất Nhật Bản 70 kW 12 12 12 Mới 90% 2008 

Điều hòa không 
khí khu vực sản 
xuất 

3 Máy điều hòa khu 
vực văn phòng Nhật Bản 1,5 kW 10 10 10 Mới 90% 2008 

Điều hòa không 
khí khu vực văn 
phòng 

4 Quạt hút tại khu 
vực chiên cà Việt Nam 9.900 

m3/h 1 1 1 Mới 90% 2008 
Điều hòa không 
khí khu vực chiên 
cà 
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STT Tên thiết bị Xuất xứ Công 
suất 

Số lượng (Cái) 

Hiện 
trạng 

Năm 
sản xuất 

Mục đích sử 
dụng 

Theo đề án 
bảo vệ môi 
trường chi 

tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất 
cấp Giấy phép môi 

trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 
thời điểm 
lập Báo 

cáo 
III Hệ thống xử lý nước thải công suất 140 m3/ngày 

1 

Hệ thống xử lý 
nước thải 
(Chi tiết thiết bị 
máy móc được 
trình bày cụ thể 
tại Chương III) 

Việt Nam 140 
m3/ngày 1 1 1 Mới 90% 2008 

Xử lý nước thải 
phát sinh tại Cơ 
sở đạt Tiêu chuẩn 
tiếp nhận của 
KCX Tân Thuận. 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Ghi chú: 
(*): Thực tế tại thời điểm lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 
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6.4. Nhu cầu lao động 
Nhu cầu lao động tại Cơ sở được trình bày cụ thể tại Bảng sau: 

Bảng 1.15. Nhu cầu nhân viên tại Cơ sở 

STT Nhân viên 

Số lượng (người) 

Ghi chú 
Theo Đề án bảo 
vệ môi trường 

chi tiết đã được 
phê duyệt (*) 

Theo Báo cáo đề xuất cấp 
Giấy phép môi trường 

Thiết kế 
Thực tế tại 

thời điểm lập 
Báo cáo 

1 Văn phòng điều 
hành 

15 15 15 01 ca/ngày, 
mỗi ca làm 
việc 8 tiếng. 

2 Công nhân sản 
xuất trực tiếp 

115 115 105 

Tổng cộng 130 130 120  
(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 

Ghi chú: 
(*): Thực tế tại thời điểm lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

6.5. Hiện trạng hoạt động, hạ tầng kỹ thuật của KCX Tân Thuận 

Khu chế xuất Tân Thuận đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp Quyết 
định số 74/QĐ-MTg ngày 11/01/1997 về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của Khu chế xuất Tân Thuận; và Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 
2508/QĐ-BTNMT ngày 08/08/2018 về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của 
“Khu chế xuất Tân Thuận, quy mô 300 ha, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh”. 

Khu chế xuất Tân thuận là khu chế xuất đầu tiên của Thành phố nói riêng và của cả 
nước nói chung, nằm về phía Đông Nam của TP.HCM, nằm gọn trên bán đảo với sông Sài 
Gòn bao quanh, tổng diện tích khoảng 300 ha. 

Khu chế xuất Tân Thuận nằm trên địa bàn phường Tân Thuận Đông – Quận 7. Khu 
vực này thuộc hạ lưu sông Sài Gòn. Với 03 mặt giáp sông Sài Gòn, Khu chế xuất Tân 
Thuận là địa điểm đầu mối quan trọng cho việc phát triển trung tâm công nghiệp và thương 
mại của thành phố. Tọa độ phạm vi ranh giới của Khu chế xuất được trình bày trong bảng 
sau: 

Vị trí tiếp giáp của Khu chế xuất Tân Thuận được mô tả như sau: 

- Phía Đông: giáp với sông Sài Gòn và các cảng Tân Thuận, cảng Tân Thuận Đông, 
cảng Bến Nghé… 

- Phía Tây: giáp với sông Sài Gòn và cảng Tân Thuận 2; 

- Phía Nam: giáp với khu dân cư phường Tân Thuận Đông và đường Huỳnh Tấn Phát; 

- Phía Bắc: giáp với sông Sài Gòn. 

 Các ngành sản xuất và dịch vụ được đầu tư vào Khu chế xuất: 
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KCX Tân Thuận chấp nhận các ngành sản xuất có mức độ ô nhiễm không khí (khói, 
bụi), tiếng ồn, mức ô nhiễm nước thải vừa phải theo quy hoạch. Cụ thể: Dệt, sợi, may mặc; 
Điện, điện tử; Cơ khí, máy móc chính xác; Nhựa; Dụng cụ, xe đạp thể thao; Thực phẩm, 
rượu; Dịch vụ; Bao bì; Dược phẩm – Hóa mỹ phẩm; Công nghệ cao và phần mềm; Các 
ngành nghề khác. 

 Hiện trạng quản lý và sử dụng đất:  

Tổng diện tích KCX Tân Thuận là 300 ha, trong đó diện tích đất nhà máy chế xuất 
và dịch vụ 163,71 ha và đất nhà máy công nghiệp 39,93 ha. 

Tỷ lệ lấp đầy của KCX Tân Thuận là 92,59%. 

 Hoạt động đầu tư dự án: 

Cho đến thời điểm hiện nay, trong Khu chế xuất Tân Thuận đã có 224 nhà đầu tư 
thuê lại đất triển khai dự án đã được cấp giấy phép đầu tư, với tổng số vốn đầu tư là 2,027 
tỷ USD. Diện tích đất đã được thuê khoảng 198,28 ha (tỉ lệ lấp đầy 92,59% trong 214,14 
ha có thể cho thuê), chiếm 66,09% tổng diện tích toàn Khu chế xuất Tân Thuận (300 ha). 

 Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động: 

Hiện nay, Khu chế xuất Tân Thuận có 208 đơn vị hoạt động và 8 đơn vị hiện đang 
xây dựng nhà máy. Trong 208 đơn vị hoạt động trong KCX Tân Thuận thì tỷ lệ các ngành 
nghề như sau: 

- Dệt, sợi, may mặc   : 41 đơn vị, chiếm 19,71% 

- Điện, điện tử    : 20 đơn vị, chiếm 9,62% 

- Cơ khí, máy móc chính xác  : 24 đơn vị, chiếm 11,54% 

- Nhựa     : 12 đơn vị, chiếm 5,77% 

- Dụng cụ, xe đạp thể thao  : 14 đơn vị, chiếm 6,73% 

- Thực phẩm, rượu   : 09 đơn vị, chiếm 4,33% 

- Dịch vụ    : 30 đơn vị, chiếm 14,42% 

- Bao bì     : 03 đơn vị, chiếm 1,44% 

- Dược phẩm- hóa mỹ phẩm  : 04 đơn vị, chiếm 1,92% 

- Công nghệ cao và phầm mềm : 26 đơn vị, chiếm 12,50% 

- Các ngành nghề khác  : 25 đơn vị, chiếm 12,02% 

Hiện nay, theo ước tính thì tổng số lao động đang làm việc trong Khu chế xuất Tân 
Thuậ khoảng 60.000 người. 

 Hệ thống cấp nước:  

Nguồn nước trực tiếp từ Nhà máy nước Thủ Đức (công suất thiết kế 35.000 m3/ngày), 
từ trạm cung cấp nước phụ trợ (công suất thiết kế 2.000 m3/ngày) và từ trạm cung cấp nước 
dự phòng (công suất thiết kế 6.000 m3/ngày).  
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Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước của toàn KCX Tân Thuận khoảng 13.300 m3/ngày. 

 Phương án đấu nối và thoát nước thải:  

Khu chế xuất đã xây dựng 02 hệ thống thu gom và thoát nước riêng biệt, được thiết 
kế hiện đại và xây dựng hoàn thiện bao gồm: 

- Hệ thống thoát nước mưa; 

- Hệ thống thoát nước thải.   

Mỗi doanh nghiệp trong khu chế xuất sẽ có 01 hố ga đấu nối nước thải, nước mưa 
với hệ thống thu gom nước thải/ nước mưa của khu chế xuất (số lượng hố ga đấu nối nước 
mưa tùy thuộc vào từng nhà máy).  

Mỗi doanh nghiệp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận/tiêu chuẩn tiếp nhận 
của KCX trước khi thoát ra hệ thống thu gom nước thải của KCX. Nước thải sau đó được 
dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCX, công suất 15.000 m3/ngày để xử lý đạt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B 
trước khi thoát ra rạch Tắc Rỗi. 

Nước mưa được thu gom và thoát ra rạch Tắc Rỗi. 

 Hệ thống đường nội bộ: xây dựng hệ thống đường riêng biệt gồm đường chính và 
đường phụ được quy hoạch đạt tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng hoàn chỉnh với tải 
trọng lớn, giúp giao thông vận chuyển trong khu vực được an toàn.   

 Hệ thống cấp điện: Nguồn cung cấp trực tiếp từ Công ty điện lực Tân Thuận. 

 Thông tin liên lạc: khu chế xuất Tân Thuận được thiết lập mạng lưới viễn thông 
hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng nhu cầu thông tin 
liên lạc trong nước và quốc tế của các nhà đầu tư.   

 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin: trong khu chế xuất Tân Thuận xây dựng một hệ 
thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhu cầu truyền thông đa dịch vụ từ 
truyền dữ liệu, Internet, truyền hình cáp, video hội nghị, điện thoại và fax qua IP,…   

 Các tiện ích công cộng khác: ngân hàng, bảo hiểm, trạm phòng cháy chữa cháy, 
trạm y tế, trung tâm kho vận, trạm biến áp, trạm xử lý vật phế thải công nghiệp, nhà 
ăn cho công nhân, hồ bơi, sân tenis,… 

 Công tác hoạt động bảo vệ môi trường của Khu chế xuất Tân Thuận: 

- Các doanh nghiệp đầu tư vào Khu chế xuất phải có hệ thống xử lý khí thải đảm bảo 
đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thoát ra môi trường.  

- Doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất phải có hệ thống xử lý nước thải nội 
bộ để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận/tiêu chuẩn tiếp nhận vào Khu chế 
xuất Tân Thuận. 

- Hàng tháng, doanh nghiệp phải trả tiền xử lý nước thải cho Khu chế xuất Tân Thuận. 
Định kỳ, nhân viên Bộ phận QA – Môi trường và Nhà máy xử lý nước thải sẽ lấy 
mẫu tại doanh nghiệp và sẽ lập báo cáo đối với các doanh nghiệp không phù hợp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 
“Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATCHANDO (VIỆT NAM) Trang 41 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nằm trong Khu chế xuất 
Tân Thuận luôn được giám sát chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra chất lượng khí thải 
sau ống khói thải của các doanh nghiệp để có các biện pháp khống chế ô nhiễm môi 
trường không khí. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khu chế xuất Tân Thuận đã ký hợp đồng với Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 để thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu. Các doanh nghiệp sẽ thu gom 
chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa 240 lít màu xanh, có nắp đậy và dán nhãn 
để phân biệt với các loại rác khác. Nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ Công ích Quận 7 sẽ tiến hành thu gom 1 lần/ngày để xử lý theo đúng quy định 
của pháp luật. Sau khi hoàn tất, nhân viên vệ sinh sẽ trả thùng rác về đúng vị trí cho 
doanh nghiệp. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: trong nhà xưởng của 
từng doanh nghiệp sẽ được bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông 
thường và chất thải nguy hại. Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải đảm 
bảo lưu chứa, ký hợp đồng thu gom và xử lý các loại chất thải này theo đúng quy 
định của pháp luật. 

 Nhà máy xử lý nước thải tập trung:  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu chế xuất được thiết kế với công suất 
15.000 m3/ngày- đêm có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải từ các doanh nghiệp đang hoạt động 
trong khu chế xuất. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước trong khu chế xuất đã được thiết kế 
hoàn chỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng. 

Nước thải sau xử lý của Khu chế xuất Tân Thuận đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước khi chảy ra rạch Tắc Rỗi. 

Quy trình xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất Tân Thuận: 
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Stt Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn tiếp nhận 
19 Xianua mg/l 0,1 
20 Phenol mg/l 0,5 
21 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 
22 Dầu động thực vật mg/l 20 
23 Clo dư mg/l 2 
24 PCBs mg/l 0,01 

25 Hóa chất bảo vệ thực vật: 
Lân hữu cơ 

mg/l 1 

26 Hóa chất bảo vệ thực vật: 
Clo hữu cơ 

mg/l 0,1 

27 Sulfua mg/l 0,5 
28 Florua mg/l 10 
29 Clorua mg/l 600 

30 Amoni 
(tính theo Nito) mg/l 10 

31 Tổng Nitơ mg/l 30 
32 Tổng Photpho mg/l 6 
33 Coliform MPN/100mL 5.000 

34 Xét nghiệm sinh học 
(Bioassay) -- 90% cá sống sót sau 96 giờ 

trong 100% nước thải 
35 Tổng hoạt động phóng xạ α Bq/l 0,1 
36 Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l 1,0 

Nếu Doanh nghiệp xử lý không đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận, Ban quản lý KCX Tân 
Thuận sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể, thỏa thuận về giới hạn ô nhiễm mà Trạm XLNT 
tập trung có thể tiếp nhận được và mức phí Doanh nghiệp phải trả theo Phụ lục Hợp đồng 
đấu nối và xử lý nước thải trong KCX Tân Thuận. 

 Hiện trạng lưu lượng nước thải, khả năng xử lý nước thải và khả năng tiếp nhận 
nước thải của trạm xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất Tân Thuận: 

Đến nay, Khu chế xuất Tân Thuận đã được đầu tư hoàn thiện và vận hành đúng quy 
trình Trạm xử lý nước thải tập trung đạt công suất thiết kế 15.000 m3/ngày.đêm. 

Hiện tại, lưu lượng nước thải tiếp nhận của Trạm xử lý nước thải tập trung là 10.676 
m3/ngày.đêm. 

Vì thế với lưu lượng xả thải của Cơ sở hoạt động hiện nay là 114,1 m3/ngày và sau 
khi đạt công suất thiết kế là 132,9 m3/ngày thì Trạm xử lý nước thải tập trung của KCX 
Tân Thuận đảm bảo tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Cơ sở.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 
CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường 

Cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” được thực hiện tại địa 
chỉ Lô số AM.51a-52a-01a và Lô số AM.52b, Đường số 12, Khu chế xuất Tân Thuận, 
Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích khuôn viên 
là 7.850 m2. 

Cơ sở nằm trong khu vực phía Đông Nam của TP. HCM, thuận lợi cho việc giao nhận 
và phân phối hàng hóa sang các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Nam Bộ. 

Cơ sở đã được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2185666388, chứng nhận lần đầu ngày 29/6/1996, 
chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 27/6/2022. 

Cơ sở “Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” đã được Ban Quản lý 
các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án bảo vệ môi 
trường chi tiết theo Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013; và xác nhận hoàn thành 
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Giấy xác nhận số 1894/GXN-BQL 
ngày 18/07/2014. 

- Các phía tiếp giáp của Cơ sở như sau: 

+ Phía Đông: tiếp giáp với Công ty TNHH Mekelong Việt Nam (sản xuất mỹ phẩm, xà 
phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh). 

+ Phía Tây: tiếp giáp với đường số 15. 

+ Phía Nam: tiếp giáp với Công ty TNHH Unika Việt Nam (sản xuất Mũi khoan bê 
tông, mũi rút lõi, các dụng cụ cắt khác và các loại tắc kê phục vụ trong ngành xây dựng). 

+ Phía Bắc: tiếp giáp đường số 12. 

Cơ sở có ngành nghề đầu tư phù hợp với Quyết định số 74/QĐ-MTg ngày 11/01/1997 
của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của Khu chế xuất Tân Thuận. Khu chế xuất chấp nhận các ngành sản xuất có 
mức độ ô nhiễm không khí (khói, bụi), tiếng ồn, mức ô nhiễm nước thải vừa phải theo quy 
hoạch, cụ thể như sau: Dệt, sợi, may mặc; Điện, điện tử; Cơ khí, máy móc chính xác; Nhựa; 
Dụng cụ, xe đạp thể thao; Thực phẩm, rượu; Dịch vụ; Bao bì; Dược phẩm – Hóa mỹ phẩm; 
Công nghệ cao và phần mềm; Các ngành nghề khác. 

Nhà máy thực hiện dự án được xác định bởi mốc tọa độ như sau:  
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có các nhà máy sản xuất khác trong Khu chế xuất Tân Thuận nên hoạt động sản xuất của 
Cơ sở chỉ ảnh hưởng tác động qua lại giữa Cơ sở tới các nhà máy lân cận. 

Các Cơ sở lân cận dự án sản xuất mặt hàng cơ khí, linh kiện điện tử, hóa mỹ phẩm, 
bao bì, giấy vì vậy sẽ tác động ảnh hưởng đến dự án chủ yếu là tiếng ồn và bụi kim loại, 
bụi giấy phát sinh từ các nhà máy, hiện trạng các nhà máy đã xây dựng hoàn chỉnh và có 
tường mái che khả năng tác động qua lại của các nhà máy đến dự án là đã được hạn chế. 

Vị trí tương đối của Cơ sở so với các đối tượng đáng chú ý trong khu vực như sau: 

- Khu chế xuất Tân Thuận nằm ở vị trí thuận lợi gần Cảng Sài Gòn ; 

- Khu chế xuất Tân Thuận nằm dọc theo đường Huỳnh Tấn Phát và đối diện là đường 
Nguyễn Văn Linh cửa ngõ đầu mối giao thông với tỉnh lân cận; 

- Cách Cảng Sài Gòn khoảng 1 Km; 

- Cách Trung tâm TP.HCM khoảng 2 km; 

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 km. 

Nhận xét: Do Cơ sở có vị trí như trên nên rất thuận lợi về giao thông đi lại, kể cả 
đường bộ lẫn đường hàng không. 

Ngoài ra, trong vòng bán kính 1km, xung quanh Cơ sở không có công trình tôn giáo, 
di tích lịch sử. 

 Hiện trạng khu đất Dự án:  

Vị trí Cơ sở đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh (được trang bị đầy đủ đấu nối 
điện, hệ thống cấp thoát nước mưa, nước thải, PCCC tự động).  

KCX Tân Thuận được quy hoạch thành các phân khu chức năng, với các ngành nghề 
cho phép đầu tư vào KCX bao gồm: Dệt, sợi, may mặc; Điện, điện tử; Cơ khí, máy móc 
chính xác; Nhựa; Dụng cụ, xe đạp thể thao; Thực phẩm, rượu; Dịch vụ; Bao bì; Dược 
phẩm – Hóa mỹ phẩm; Công nghệ cao và phần mềm; Các ngành nghề khác. 

Tổng diện tích KCX Tân Thuận là 300 ha, trong đó diện tích đất nhà máy chế xuất 
và dịch vụ 163,71 ha và đất nhà máy công nghiệp 39,93 ha. 

Tỷ lệ lấp đầy của KCX Tân Thuận là 92,59%. 

Cho đến thời điểm hiện nay, trong Khu chế xuất Tân Thuận đã có 224 nhà đầu tư thuê 
lại đất triển khai dự án đã được cấp giấy phép đầu tư, với tổng số vốn đầu tư là 2,027 tỷ 
USD. Diện tích đất đã được thuê khoảng 198,28 ha (tỉ lệ lấp đầy 92,59% trong 214,14 ha 
có thể cho thuê), chiếm 66,09% tổng diện tích toàn Khu chế xuất Tân Thuận (300 ha). 

Cơ sở với ngành nghề chế biến thực phẩm nằm trong KCX Tân Thuận là phù hợp với 
Quyết định phê duyệt quy hoạch và ngành nghề thu hút đầu tư của KCX Tân Thuận, do đó 
phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Khả năng chịu tải của môi trường do cơ quan nhà nước khảo sát, đo đạc, tính toán và 
công bố. Hiện Cơ sở thứ cấp đấu nối nước thải vào KCX Tân Thuận nên Báo cáo không 
đề cập phần này. Ngoài ra, nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án là hố ga đấu nối 
về hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCX Tân Thuận (không phải là nguồn 
nước sông hồ). Do đó, Báo cáo không đánh giá theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT về 
đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 
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nước thải sinh hoạt cùng với nước thải sản xuất được xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của 
KCX Tân Thuận.  

- Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất: Nước thải từ quá trình sản xuất (bao 
gồm: nước thải quá trình rửa nguyên liệu; nước thải từ vệ sinh móc, thiết bị), được thu gom 
theo hệ thống ống nhựa PVC D140mm (chiều dài 20m) được xây dựng dọc theo nhà xưởng 
và chảy vào HTXLNT cục bộ của Cơ sở với công suất 140 m3/ngày.đêm. Tại đây, nước 
thải sản xuất cùng với nước thải sinh hoạt được xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX 
Tân Thuận. 

Nước thải sau xử lý của Cơ sở tự chảy theo đường ống nhựa PVC D114mm, chiều 
dài 35m và D140mm, chiều dài 4m ra 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 
của KCX Tân Thuận bên ngoài hàng rào trên đường số 15  (tọa độ X = 1.190.074; Y = 
607.915; theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) để dẫn về 
HTXLNT tập trung của KCX để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước 
khi chảy ra rạch Tắc Rỗi.  

(Bản vẽ Mặt bằng tổng thể thoát nước thải của Dự án được đính kèm tại Phụ lục).  
1.2.2. Công trình thoát nước thải và điểm xả nước thải 

Nước thải sau xử lý tại HTXLNT cục bộ công suất 140 m3/ngày.đêm của Cơ sở đạt 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX Tân Thuận tự chảy theo đường ống nhựa PVC D114mm, 
chiều dài 35m và D140mm, chiều dài 4m ra 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước 
thải của KCX Tân Thuận bên ngoài hàng rào trên đường số 15  (tọa độ X = 1.190.074; Y 
= 607.915; theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) để dẫn về 
HTXLNT tập trung của KCX để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B trước 
khi chảy ra rạch Tắc Rỗi.  

1.3. Xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở đã được triển khai thực hiện theo nội dung phê 
duyệt trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất các loại rau quả đông 
lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” tại Quyết định số 2122/QĐ-BQL 
ngày 26/7/2013 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

Hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở đã được xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận 
hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất các loại rau 
quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” số 1894/GXN-BQL của 
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 
18/07/2014. 

1.3.1. Bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

Hiện tại, nước thải sinh hoạt từ các hoạt động sinh hoạt của nhân viên, lưu lượng tối 
đa 9,6 m3/ngày. Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ 
lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây 
bệnh. 
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Hiện tại, Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) đã xây dựng 03 bể tự hoại bằng 
BTCT với tổng thể tích 80 m3 đặt âm dưới khu vực nhà vệ sinh, cụ thể:  

+ Bể tự hoại số 1 có thể tích: 45 m3 (L (m) x B (m) x H (m) = 10 x 2,5 x1,8);  

+ Bể tự hoại số 2 có thể tích: 26,35 m3 (L (m) x B (m) x H (m) = 6,1 x 2,4 x 1,8); 

+ Bể tự hoại số 3 có thể tích: 6,55 m3 (L (m) x B (m) x H (m) = 2,6 x 1,4 x1,8).  

Bảng 3.1. Tổng hợp thông số kỹ thuật các bể tự hoại tại Dự án 

STT Khu vực Số lượng Kích thước lọt lòng 
(Dài x Rộng x Cao) m 

Thể tích  
(m3) 

1 Nhà vệ sinh nữ 01 Cái 10 x 2,5 x1,8 45 

2 Nhà vệ sinh nam 01 cái 6,1 x 2,4 x 1,8 26,35 

3 Nhà vệ sinh văn 
phòng 01 Cái 2,6 x 1,4 x1,8 6,55 

Tổng thể tích bể tự hoại 80 
(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 

* Đánh giá khả năng xử lý của bể tự hoại: 

Kích thước bể tự hoại cần thiết để xử lý nước thải sinh hoạt: (Nguồn: Trần Đức Hạ 
(2006) – Xử Lý Nước Thải Đô Thị. Nhà Xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật). 

Thể tích phần nước:  

WN = K.Q  = 1,2 x 9,6 = 11,5 m3/ngày.đêm 

Trong đó:  K: hệ số lưu lượng, K = 1,2  

Q: lưu lượng trung bình ngày đêm, Q = 9,6 m3/ngày đêm 

Thể tích cặn của bể: Wc = [a x N x t x (100 – P1) x b x c] :[(100 – P2) x 1.000] 

Trong đó: 

a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,5 
lít/ngày.đêm 

N : Số người của Cơ sở, N = 120 người 

t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 360 ngày, chọn t = 180 ngày 

b : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy khi lên men, lấy b = 0,7 

c : Hệ số tính đến 20% cặn còn lại trong bể tự hoại, lấy c = 1,2 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2: Độ ẩm của cặn trong bể tự hoại khi lên men, P2 = 90% 

 Wc = [0,5 x 120 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2]:[(100 – 90) x 1.000] = 4,5 m3 

Vậy thể tích bể tự hoại cần thiết: W = Wc + Wn =  11,5  + 4,5  =  16 m3 

Như vậy, với tổng thể tích của bể tự hoại của Cơ sở là 80 m3 (> 16 m3) đủ để xử lý 
nước thải sinh hoạt phát sinh.  
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Tạ bể khử trùng, hóa chất NaOCl được bơm định lượng châm vảo bể khử trùng, nhằm 
tăng nhanh quá trình tiếp xúc, để khử mùi vả diệt các vi trùng, vi khuẩn trong nước thải.  

Bùn thải từ bể lắng sẽ được bơm về bể chứa bùn. Lượng bùn này định kỳ sẽ được đơn 
vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với 
phần nước dư của bể chứa bùn sẽ được dẫn về bể thu gom và tiếp tục xử lý tại hệ thống xử 
lý nước thải của nhà máy. 

Nước sau khi khử trùng đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCX Tân Thuận, rồi 
tiếp tục chảy ra 01 hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCX Tân Thuận trên 
đường số 15 để dẫn về HTXLNT tập trung của KCX. 

 Thông số kỹ thuật HTXLNT cục bộ tại Cơ sở: 

Thông số kỹ thuật các hạng mục của HTXLNT được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật các hạng mục của HTXLNT 

STT Tên hạng mục công 
trình Thông số kỹ thuật 

1 Bể thu gom 

- Thể tích chứa: V = 50 m3 
- Kích thước: L x W x H = 10 x 2,7 x 1,8m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
- Thiết bị: 02 bơm nước thải hoạt động luân phiên. 

2 Bể trung hòa 

- Thể tích chứa: V = 3,24m3  
- Kích thước: L x W x H = 1,2 x 1,0 x 3,0m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
- Thiết bị: 01 bơm định lượng, 01 bốn hóa chất và 01 
thiết bị điều chỉnh pH online. 

3 Bể điều hòa 

- Thể tích chứa: V = 82,6m3  
- Kích thước: L x W x H = 7,2 x 4,5 x 3,0m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm.  
- Thiết bị: 02 bơm chìm nước thải hoạt động luân 
phiên. 

4 Bể FBR 

- Thể tích chứa: V = 56,7m3  
- Kích thước:  
+ L x W x H = 3,0 x 3,0 x 3,0 m (ngăn 1) 
+ L x W x H = 4,0 x 3,0 x 3,0 m (ngăn 2) 
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
- Thiết bị: 02 máy thổi khí 

5 Bể lắng 

- Thể tích chứa: V = 14,2m3  
- Kích thước: L x W x H = 2,6 x 2,6 x 3,0m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
- Thiết bị: 02 bơm bùn bể lắng. 

6 Bể khử trùng 
- Thể tích chứa: V = 5,6m3  
- Kích thước: L x W x H= 2,6 x 0,9 x 3,0m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
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STT Tên hạng mục công 
trình Thông số kỹ thuật 

- Thiết bị: 01 bơm định lượng – 01 thùng pha chế hóa 
chất. 

7 Bể chứa bùn 

- Thể tích chứa: V = 18m3  
- Kích thước: L x W x H= 3,7 x 1,8 x 3,0m  
- Vật liệu: BTCT M250, sơn chống thấm. 
- Thiết bị: 01 bơm định lượng – 01 thùng pha chế hóa 
chất. 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải, công 

suất 140 m3/ngày.đêm tại cơ sở 

STT Hạng mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 
A. Thiết bị động lực và cơ khí chế tạo 
 Bể thu gom    

1 Bơm nước thải bể 
thu gom Cái 

- Model: 50B2.75 
- Dạng chìm 
- Q = 17,5 m3/h, H = 6m 
- Điện áp: 0,75kW – 380V – 3 pha 
- Xuất xứ: Tsurumi – Nhật Bản 

2 

 Bể trung hòa    

1 Đĩa phân phối khí 
tinh Cái 

- Loại: Diffusur dạng đĩa. 
- Vật liệu: EPDM. 
- Đường kính: 277mm. 
- Lưu lượng tối đa: 9m3/h. 
- Xuất xứ: EDI – USA. 

1 

2 
Bơm định lượng 
hóa chất điều chỉnh 
pH 

Bộ 

- Model: C6250-P 
- Q = 0,55 L/h. 
- Điện áp: 0,04kW – 220V – 1p 
- Xuất xứ: Blue&White – USA. 

1 

3 Bồn pha chế hóa 
chất Cái 

- Vật liệu: PVC 
- Thể tích: 500 lít. 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

1 

4 Thiết bị điều chỉnh 
pH online Bộ 

- Model: BL931700-1 
- Thang đo: 0 -14  

1 
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STT Hạng mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 
- Độ phân giải, độ chính xác: 
0,01/±0,02 
- Nguồn điện: 2A – 250V 
- Nhiệt độ làm việc: -10oC – 50oC 
- Đầu ra bộ ghi nhận: 4mA – 20mA 
- HI983329-1: Điện cực pH dùng do 
trong nước thải, cáp dài 5m 
- Xuất xứ: Hanna – Italya. 

 Bể điều hòa    

1 Bơm nước thải bể 
điều hòa Cái 

- Model: 50PU2.4 
- Dạng chìm 
- Q = 6 m3/h, H = 8m 
- Điện áp: 0,4kW – 380V – 3 pha 
- Xuất xứ: Tsurumi – Nhật Bản 

2 

2 Đĩa phân phối khí 
thô Cái 

- Loại: Diffusur dạng đĩa. 
- Vật liệu: EPDM. 
- Đường kính: 127mm. 
- Lưu lượng tối đa: 5m3/h. 
- Xuất xứ: EDI – USA. 

1 

 Bể sinh học FBR    

1 Máy thổi khí Cái 

- Model: SSR 100 
- Kiểu: root, 3 cam (lobes) 
- Lưu lượng: 4,76 m3/phút 
- Cột áp: 3,0 kgf/m2 
- Tốc độ: 1220rpm 
- Điện áp: 4,0kW, 380V/3 pha/50Hz. 
- Motor: 4,0 kW. 
- Xuất xứ: Taiko kikai – Nhật Bản – 
Trung Quốc. 

2 

2 Đĩa phân phối khí 
tinh Cái 

- Loại: Diffusur dạng đĩa. 
- Vật liệu: EPDM. 
- Đường kính: 277mm. 
- Lưu lượng tối đa: 9m3/h. 
- Xuất xứ: EDI – USA. 

21 
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STT Hạng mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

3 Giá thể vi sinh dính 
bám m3 

- Dạng tổ ông, ghép khối 
- Diện tích tiếp xúc: 100m2/m3 
- D x R x C = 1.000 x 500 x 1.000 
mm 
- Xuất xứ: Đài Loan. 

22 

4 Khung đỡ giá thể Bộ 
- Vật liệu: Inox SUS 201 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

2 

 Bể lắng    

1 Bơm bùn bể lắng Cái 

- Model: 40PU2.25 
- Dạng chìm 
- Q = 6 m3/h, H = 5m 
- Điện áp: 0,25kW – 380V – 3 pha 
- Xuất xứ: Tsurumi – Nhật Bản 

2 

2 Ống trung tâm Bộ 
- Vật liệu: SUS 304, dày 1,5mm 
- Kích thước: D x H = 0,5 x 1,5 m 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

1 

3 Máng răng cưa thu 
nước, tấm chắn bọt Bộ 

- Vật liệu: SUS 304, dày 1,0mm 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

1 

 Bể khử trùng    

1 Bơm định lượng 
hóa chất khử trùng Bộ 

- Model: C6250-P 
- Q = 0,55 L/h. 
- Điện áp: 0,04kW – 220V – 1p 
- Xuất xứ: Blue&White – USA. 

1 

2 Bồn pha chế hóa 
chất khử trùng Cái 

- Vật liệu: PVC 
- Thể tích: 500 lít. 
- Xuất xứ: Việt Nam. 

1 

B. Hệ thống điện điều khiển và hệ thống đường ống công nghệ 

1 
Hệ thống điện điều 
khiển và hệ thống 
điện động lượng 

Hệ 
thống 

- Tủ điện điều khiển: Thép sơn tĩnh 
điện. 
- Vật tư bao gồm: điện động lực dẫn 
đến các thiết bị, ống đi dây điện, rơ 
le, bảo vệ mất pha, công tắc và các 
phụ kiện khác… 
- Cáp: LS, CADIVI hoặc Taya’’ 

1 
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STT Hạng mục Đơn vị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

2 Hệ thống đường ống 
công nghệ 

Hệ 
thống 

- Đường ống dẫn nước: uPVC. 
- Đường ống dẫn bùn: uPVC. 
- Đường ống dẫn khí: STK & uPVC. 
- Đường ống dẫn hóa chất: uPVC. 
- Van, co, tê và các phụ kiện. 

1 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2024) 

 Các loại hóa chất, vật liệu sử dụng 

Bảng 3.4. Hóa chất, nhiên liệu sử dụng cho HTXLNT cục bộ tại Cơ sở 

STT Hóa chất, nhiên 
liệu Đơn vị Số lượng Mục đích sử dụng 

1 Bùn vi sinh m3/năm 1 Sử dụng tại bể vi sinh 
2 Clorine  Kg/năm 150 Sử dụng tại bể khử trùng 
3 Nhớt Lít/năm 100 Sử dụng cho máy thổi khí 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2024) 

 Chế độ vận hành 

+ Vận hành liên tục theo ca làm việc. 

 Định mức điện năng sử dụng 

Lượng điện năng tiêu thụ của HTXLNT trong quá trình vận hành trung bình khoảng 
400 kWh/tháng. 

 Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Toàn bộ nước thải được xử lý qua HTXLNT cục bộ của Cơ sở có công suất 140 
m3/ngày.đêm đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX Tân Thuận trước khi chảy về 01 hố ga 
đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCX trên đường số 15 để dẫn về HTXLNT 
tập trung của KCX tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B và chảy ra rạch Tắc 
Rỗi.  

 Hiệu quả xử lý của HTXLNT cục bộ tại Cơ sở 

Hiện tại, Cơ sở sản xuất với quy mô 1.800 tấn sản phẩm/năm (75% công suất thiết 
kế) phát sinh lượng nước thải khoảng 114,1 m3/ngày. Sau khi Cơ sở hoạt động ổn định đạt 
công suất thiết kế, lượng nước thải phát sinh khoảng 132,9 m3/ngày (Theo bảng 1.8) thì 
HTXLNT cục bộ nêu trên vẫn đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận 
nước thải của KCX Tân Thuận.  

Theo ghi nhận của chủ đầu tư, trong giai đoạn 3 năm gần đây từ năm 2020-2022, qua 
các đợt kiểm tra đột xuất chất lượng nước thải của Công ty TNHH Tân Thuận (Chủ đầu tư 
kinh doanh hạ tầng KCX Tân Thuận và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập 
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trung) thì nước thải sau xử lý của Cơ sở luôn đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX. Điều này 
chứng tỏ, HTXLNT cục bộ của Cơ sở vận hành ổn định. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở phát sinh bụi và khí thải từ các nguồn như sau: 
- Khí thải và bụi phát sinh do quá trình hoạt động của các phương tiện vận tải xuất 

nhập nguyên nhiên liệu và thành phẩm ra vào khu vực dự án. 
- Mùi, khói và nhiệt phát sinh từ các công đoạn sản xuất (nướng, chiên). 
- Mùi, khí thải từ hố ga, cống của hệ thống thoát nước và từ khu vực lưu trữ chất thải 

rắn hữu cơ. 
a) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật 
liệu, sản phẩm, phương tiện giao thông của công nhân viên 

Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, 
để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm, 
hoạt động sử dụng xe máy, xe ô tô của công nhân viên làm việc tại Nhà máy, Chủ cơ sở 
thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh: 

- Bê tông hóa toàn bộ đường giao thông, khuôn viên nhà máy và thường xuyên quét 
dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt 
đất.  

-  Xây dựng chế độ chạy của xe vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe 
khi vào đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ 
nguyên liệu và sản phẩm không nổ máy.  

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, găng tay... cho công nhân bốc 
xếp hàng hoá.  

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu bãi 
nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu 
quả. 

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi.  

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 
kỹ thuật và sử dụng các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

b) Công trình xử lý mùi từ quá trình sản xuất (chiên, nướng)  
- Hoạt động của bếp nướng: 

Cơ sở sử dụng khí gas hóa lỏng để nướng cà. Hiện tại, Công ty sử dụng 13 bàn nướng, 
mỗi bàn có 4 bếp nướng, tổng cộng có 52 bếp nướng hoạt động. Do gas không chứa các 
thành phần độc hại và quá trình cháy diễn ra hoàn toàn nên sản phẩm sau khi đốt không 
sinh ra khí độc hại như NOx, CO, SO2 (rất thấp). Vì vậy gas thuộc loại nhiên liệu thân thiện 
với môi trường. Do đó, khói thải từ 52 bếp nướng được thoát ra ngoài môi trường tự nhiên, 
không thông qua quạt hút. 





Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 
“Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATCHANDO (VIỆT NAM) Trang 63 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Khói và nhiệt tại máy chiên cà được dẫn đến tháp kiểm soát nhờ hệ thống chụp hút, ống 
dẫn và quạt hút. Trong tháp kiểm soát có bố trí bộ cảm biến khói, nhiệt tự động (tủ điện 
PLC). Khi cảm biến khói và nhiệt trong tháp nhận thấy lượng khói và nhiệt độ từ máy chiên 
cà vượt cài đặt cho phép, thì PLC sẽ tự động mở van làm cửa sổ gió mở ra, dẫn tới sẽ hút 
nhiều khói thoát ra ống phát thải hơn. 
 Thông số kỹ thuật của HTXL khói thải từ công đoạn chiên cà của Cơ sở: 

Bảng 3.5. Tổng hợp các thiết bị chính Hệ thống hút khói và giảm nhiệt tại máy chiên 
cà của Cơ sở, công suất 9.900 m3/giờ 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Xuất xứ 

1 Chụp hút - Kích thước: D = 500 mm  
- Vật liệu: Inox 304 01 cái Nhật Bản 

2 Đường ống - Kích thước: D = 500 mm  
- Vật liệu: Inox 304 - Nhật Bản 

3 Quạt hút 

- Công suất: 5,5KW  
- Lưu lượng: 9.900m3/giờ  
- Vật liệu: Inox 304 
 - Nguồn điện: 110V - 3 pha 

01 cái Nhật Bản 

4 Tháp kiểm soát - Kích thước: D = 600mm 
- Vật liệu: Inox 304 01 cái Nhật Bản 

5 Ống thải 
- Kích thước: D = 500 mm 
- Chiều cao: 2,2m 
- Vật liệu: Inox 304 

01 cái Nhật Bản 

(Nguồn: Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam), 2024) 

Ngoài ra, Chủ Dự án đã thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu như sau: 

- Xây dựng nhà xưởng cao ráo, thông thoáng.  

- Công nhân thao tác trực tiếp với hóa chất được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như 
găng tay, nút bịt tay, kính bảo hộ, khẩu trang than hoạt tính, quần áo bảo hộ lao động,… 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 
động trong quá trình sản xuất.  

- Công ty sử dụng tất cả máy móc, thiết bị hiện đại. Thực hiện bảo dưỡng máy móc, 
thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết (thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa 
các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,...). 

- Sử dụng hóa chất đúng liều lượng và theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.  

- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về lưu trữ, bảo quản hóa chất an toàn tại nhà máy 
và theo đúng khuyến cáo lưu trữ an toàn của nhà sản xuất.  

- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên để điều hòa không khí. Cây xanh có vai trò 
chắn bụi, chắn gió hạn chế việc phát tán bụi đi xa. Cây xanh còn là hành lang cách ly hiệu 
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quả giữa khu sản xuất của nhà máy và các vực xung quanh, hạn chế việc phát tán các chất 
ô nhiễm ra xa, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ khu xử lý nước thải, từ các hố ga, cống 
của hệ thống thoát nước và từ khu vực lưu trữ chất thải rắn hữu cơ 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của Cơ sở, mùi hôi phát sinh từ khu xử lý nước 
thải, từ các hố ga, cống của hệ thống thoát nước và khu vực lưu trữ chất thải rắn hữu cơ là 
không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ các khu vực này, Chủ dự án có 
những biện pháp quản lý như sau: 

- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà máy. 

- Thường xuyên thu gom rác thải tránh để tồn đọng lâu ngày phát sinh mùi hôi. 

- Khu vực chứa rác sinh hoạt được chứa trong thùng chuyên dụng và đặt trong khu 
vực có mái che và được thu gom định kỳ theo quy định nhằm tránh tình trạng tồn đọng qua 
ngày gây mùi, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho ruồi, chuột sinh sống. 

- Bố trí khu vực tập kết rác xa các văn phòng, khu vực sản xuất, thuận lợi cho đội vệ 
sinh thu gom rác. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải, Cơ sở áp dụng các biện pháp sau để hạn chế mùi 
phát sinh: 

+ Bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng, cacbon cho vi sinh vật sử dụng làm thức ăn tránh 
hiện tượng thiếu thức ăn làm bùn chết. 

+ Tính toán lưu lượng khí phù hợp cần cung cấp cho bể điều hòa để tránh hiện tượng 
phân hủy kỵ khí. 

+ Kiểm tra các hệ thống bơm, van trên đường ống dẫn bùn đảm bảo các van đóng/mở 
theo yêu cầu kỹ thuật vận hành. 

+ Thu gom và xử lý bùn thải theo định kỳ. 
+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống để có biện pháp khắc phục sớm các sự cố. 
- Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án để vừa tạo cảnh quang vừa giúp giảm 

thiểu ô nhiễm do mùi hôi. 
Nhờ kiểm soát chặt chẽ và thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý hiệu quả nên mùi 

hôi phát sinh từ khu xử lý nước thải, từ các hố ga, cống của hệ thống thoát nước và khu 
vực lưu trữ chất thải rắn hữu cơ hầu như không đáng kể. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. Chất thải rắn khi phát sinh sẽ được phân loại tại nguồn theo tính chất (không 
nguy hại, nguy hại). Kế hoạch khống chế ô nhiễm chất thải như sau: 
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Stt Tên chất thải 
Tỉ lệ theo 

khối lượng 
(*) % 

Số lượng ước 
tính 

(tấn/năm) 

Tổ chức, 
cá nhận 

tiếp nhận 
CTRSH 

Ghi chú 

1 Rác hữu cơ 51,25  19,37  

Công ty 
TNHH 

MTV Dịch 
vụ Công 

Ích Quận 7 

 
Thu gom 1 
lần/ngày 
(trừ chủ 

nhật) 

2 Ny-lon, nhựa, cao su 8,78  3,32  

3 Giấy 14,83  5,61  

4 Kim loại, vỏ lon 1,55  0,59  

5 Thủy tinh, gốm sứ 5,59  2,11  

6 Khác 18  6,80  

Tổng 100 37,8   

(* Nguồn: Báo cáo các trạm quan trắc môi trường và phân tích môi trường quốc gia, 
1998) 

Hiện nay, rác thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được phân loại chất thải sinh hoạt theo 
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND TP. HCM về sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM ban 
hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố 
và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên 
địa bàn TP. HCM. Tiến hành thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt theo các nhóm chất thải 
sau ở các thùng riêng biệt. 

- Nhóm chất thải có khả năng sử dụng tái chế: Bao gồm giấy loại, bao bì, các mảnh 
nhựa, các bavia, nhựa vụn, đồ hộp, mảnh vụn kim loại,…  

- Nhóm chất thải còn lại: Bao gồm thực phẩm dư thừa, sản phẩm thừa từ quá trình 
chế biến thức ăn, các chất hữu cơ dễ phân hủy.  

 Hiện tại Cơ sở bố trí các thùng chứa rác tại các khu vực như sau: 

- Khu vực nhà vệ sinh: 10 thùng chứa loại 10 lít. 

- Khu vực văn phòng: 2 thùng chứa loại 50 lít. 

- Khu vực sản xuất và khuôn viên bố trí 10 thùng chứa loại 50 lít. 

- Khu vực lưu chứa rác thải sinh hoạt bố trí 5 thùng chứa loại 240 lít để tiện thu gom 
và lưu trữ. 

 Phương án thu gom, hình thức thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại dự án: Rác 
từ các khu vực  phân loại vô cơ/hữu cơ  vào thùng chứa  thu gom về khu vực tập 
trung bàn giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Toàn bộ lượng rác sinh hoạt sau khi thu gom và phân loại sẽ được đưa về khu vực tập 
kết rác thải sinh hoạt ngoài trời diện tích 20 m2, đặt gần cổng, nền bê tông chống thấm, cốt 
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nền cao hơn cốt đường 5cm. 

Định kỳ vào cuối mỗi ngày, lượng chất thải này sẽ được đơn vị có chức năng đến thu 
gom và vận chuyển theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng với 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Quận 7 để thu gom lượng rác này tần suất 1 
lần/ngày (trừ chủ nhật) theo đúng quy định. 

(Hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường số 134/2024.KCX, ký ngày 
29/11/2023 giữa Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ 
Công Ích Quận 7 được đính kèm tại Phụ lục) 

Rác thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày và chứa trong các thùng rác nhựa có nắp 
đậy kín để tránh sự phân hủy của các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường do mùi hôi 
và nước rỉ rác. Vì rác thải chứa trong các bao bì chuyên dụng được đặt trong thùng rác nên 
Nhà máy không vệ sinh thùng rác, do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

Ngoài ra, để hạn chế tác động do chất thải sinh hoạt, Chủ cơ sở áp dụng các biện 
pháp sau: 

- Lập nội quy về trật tự, vệ sinh để công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh. Giữ vệ sinh 
chung trên Nhà máy. 

- Ngoài ra, hàng ngày Công ty đều bố trí nhân viên quét dọn nhà xưởng, sân bãi, 
đường nội bộ để gom rác phát sinh, đảm bảo khu vực nhà xưởng, khuôn viên luôn sạch sẽ, 
thoáng mát. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
Theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Nhà máy sản xuất các loại rau quả đông lạnh 

và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” đã được Ban Quản lý các khu chế xuất và 
công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 
26/7/2013, tại Cơ sở khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 
350.200 kg/tháng (bao gồm giấy, bao nilon, khay nhựa hỏng khoảng 200 kg/tháng và vỏ 
cà, đài cà, cuống xoài, vỏ xoài,, sản phẩm hỏng khoảng 350.000 kg/tháng). Để xử lý các 
rác thải này, Công ty tiến hành thu gom, phân loại các loại rác thải ở các thùng riêng biệt 
với quy trình quản lý như sau: 

- Rác công nghiệp có khả năng tái sử dụng được tập trung tại nhà kho, bên ngoài có 
treo bảng “Rác công nghiệp”. Rác sẽ định kỳ bán cho Cơ sở thu mua phế liệu.  

- Vỏ cà, đài cà, cuống xoài, vỏ xoài và sản phẩm hỏng lưu trữ trong bao nilon màu 
xanh, cho vào thùng nhựa, đặt tại khu vực sản xuất. Sau đó, mang các bao rác xuống nơi 
chứa rác của Công ty. Rác phế phẩm từ quá trình sản xuất này được Hộ ông Võ Văn Đức 
đến thu gom hằng ngày, với tần suất 1 ngày/2 lần, 1 xe/lần ( Ngoại trừ ngày chủ nhật). 

Thực tế, theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022, khối lượng chất thải rắn 
công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở lần lượt khoảng 3,6 tấn/năm. 

Ước tính, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Dự án chủ yếu là các 
sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng, không đạt chất lượng; các nguyên liệu thừa trong quá trình 
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sản xuất; các thùng carton, giấy vụn phế liệu từ văn phòng,…khoảng 22,4 tấn/năm. Tại 
khu vực sản xuất bố trí 10 thùng chứa loại 50 lít. 

Bảng 3.7. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Cơ sở 

Stt Tên chất thải Mã chất 
thải 

Số lượng ước 
tính (Tấn/năm) 

Tổ chức, cá 
nhận tiếp 

nhận 
CTRSH 

Ghi chú 

1 

Sản phẩm, nguyên liệu 
hư hỏng, không đạt 
chất lượng; các 
nguyên liệu thừa trong 
quá trình sản xuất 

- 20 

Công ty 
TNHH 
MTV Dịch 
vụ Công Ích 
Quận 7 

Thu gom 
1 
lần/ngày 
(trừ chủ 
nhật) 
 

2 Giấy và bao bì giấy 
carton thải bỏ 18 01 05 0,8 Công ty 

TNHH Xuất 
nhập khẩu 
Đầu tư 
Thương mại 
dịch vụ 
Ngọc Hân 

Thu gom 
khoảng 3 
tháng/lần 3 

Bao bì nhựa (đã chứa 
chất khi thải ra không 
phải là CTNH) 

18 01 06 1,6 

Tổng  22,4   

Tiến hành thu gom, phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường thành 2 nhóm 
như sau: 

- Nhóm chất thải có khả năng sử dụng tái chế: Bao gồm giấy loại, bao bì,,… 

- Nhóm chất thải còn lại: Bao gồm các sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng, không đạt 
chất lượng; các nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất; các chất hữu cơ dễ phân hủy.  

Cuối ngày, nhân viên vệ sinh của Cơ sở thu gom chất thải rắn công nghiệp thông 
thường tại dự án như sau:  

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể tái chế được tập trung tại 
khu vực lưu chứa, định kỳ bán cho cơ sở thu mua phế liệu. Khu vực lưu chứa chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, với diện tích 20 m2, ở nhà kho, gần nhà bảo vệ. Kết cấu: Kho 
có thiết kế mái BTCT, nền bê tông hóa, cửa cuốn, cốt nền cao hơn cốt đường 5cm. 

+ Đối với vỏ cà, đài cà, cuống xoài, vỏ xoài và sản phẩm hỏng được thu gom đặt tại 
khu vực tập kết chất thải công nghiệp từ khu vực sản xuất và xử lý như rác thải sinh hoạt 
(loại hữu cơ). 

Vì rác thải chứa trong các bao bì chuyên dụng được đặt trong thùng rác nên Nhà máy 
không vệ sinh thùng rác, do đó không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Khu vực lưu chứa được bố trí riêng biệt, trang bị biển báo. 
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+ Có cao độ nền cao hơn lối đi để đảm bảo không bị ngập lụt. 

+ Có mái che kín nắng, mưa. Toàn bộ khu vực lưu giữ được thiết kế bằng vật liệu 
không cháy. 

Định kỳ sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật. Chất thải rắn công nghiệp thông thường được vận chuyển đi xử lý thường xuyên 
nên hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng mua 
bán phế liệu (sắt phế liệu, giấy các loại, nhựa phế liệu – nilon, rổ nhựa) với Công ty TNHH 
Xuất Nhập Khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngọc Hân  theo đúng quy định. 

(Hợp đồng mua bán số 2022/HĐMB.HAT, ký ngày 14/05/2022 giữa Công ty TNHH 
Hatchando (Việt Nam) và Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ 
Ngọc Hân được đính kèm tại Phụ lục) 

Ngoài ra, Chủ đầu tư đã đang và sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 Lập nội quy về trật tự, vệ sinh nhà máy để công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh.  

 Ngoài ra, hàng ngày Công ty đều bố trí nhân viên quét dọn nhà xưởng, sân bãi, đường 
nội bộ để gom rác phát sinh, đảm bảo khu vực nhà xưởng, khuôn viên luôn sạch sẽ, thoáng 
mát. 

- Đối với bùn thải từ HTXLNT: 
Hiện tại, bùn thải từ HTXLNT tại Cơ sở được thu gom như chất thải rắn công nghiệp 

thông thường do kết quả kiểm tra bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải đầu ca, giữa ca và 
cuối ca sản xuất của cơ sở có tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 50:2013/BTNMT 
-  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước 
(Kết quả phân tích chất lượng bùn thải được đính kèm tại Phụ lục). Lượng bùn từ hệ thống 
xử lý sẽ được lưu chứa trong bể chứa bùn, định kỳ sẽ được công ty chuyển giao cho đơn 
vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Bảng 3.8. Công trình lưu giữ rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông 
thường 

Hạng mục         Số 
lượng Thông số kỹ thuật 

Khu vực tập 
kết rác thải 
sinh hoạt 

01 

Khu vực tập kết: 
- Diện tích: 20 m2. 
- Vị trí: đặt gần cổng. 
- Kết cấu: Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt ngoài trời, nền 
bê tông chống thấm, cốt nền cao hơn cốt đường 5cm. 

Thùng chứa: 
- Bố trí thùng chứa rác tại khu vực văn phòng, các phân 
xưởng sản xuất, khu nhà vệ sinh,... cụ thể như sau: 
+ Khu vực nhà vệ sinh: 10 thùng chứa loại 10 lít. 
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Hạng mục         Số 
lượng Thông số kỹ thuật 

+ Khu vực văn phòng: 2 thùng chứa loại 50 lít. 
+ Khu vực sản xuất và khuôn viên bố trí 10 thùng chứa loại 
50 lít. 
- Cuối ngày, nhân viên vệ sinh của Cơ sở sẽ thu gom rác từ 
các thùng chứa trên để tập trung vào 5 thùng chứa loại 240 
lít tại khu vực tập kết rác thải sinh hoạt có diện tích 20 m2 

đặt gần cổng chính. 
+ Định kỳ sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý 
theo đúng quy định của pháp luật. Rác thải sinh hoạt được 
vận chuyển đi xử lý thường xuyên nên hạn chế thấp nhất 
mùi hôi và nước rỉ rác. 

Khu vực lưu 
chứa chất thải 
rắn công 
nghiệp thông 
thường 

01 

Kho chứa: 
- Diện tích: 20 m2. 
- Kết cấu: Kho có thiết kế mái BTCT, nền bê tông hóa, cửa 

cuốn, cốt nền cao hơn cốt đường 5cm. 
- Vị trí: ở nhà kho, gần nhà bảo vệ. 

Thùng chứa: 
- Khu vực sản xuất bố trí 10 thùng chứa loại 50 lít, khu vực 
lưu chứa chất thải rắn công nghiệp bố trí 1 thùng chứa loại 
1000 lít. 
- Phương án thu gom, hình thức thu gom và xử lý chất thải 
rắn công nghiệp thông thường tại dự án:  
+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường có thể tái 
chế được tập trung tại khu vực lưu chứa, định kỳ bán cho 
cơ sở thu mua phế liệu. 
+ Đối với vỏ cà, đài cà, cuống xoài, vỏ xoài và sản phẩm 
hỏng được thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt (loại hữu 
cơ). 
- Định kỳ sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý 
theo đúng quy định của pháp luật. Chất thải rắn công nghiệp 
thông thường được vận chuyển đi xử lý thường xuyên nên 
hạn chế thấp nhất mùi hôi và nước rỉ rác. 





Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 
“Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HATCHANDO (VIỆT NAM) Trang 72 

Bảng 3.9. Thống kê chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

Tên chất thải Trạng 
thái 

Khối lượng (kg/năm) 
Mã Chất 

thải 
* 

Theo Đề án 
đã được 

phê duyệt 

Theo Chứng 
từ CTNH 

2020 

Theo Chứng 
từ CTNH 

2021 

Theo Chứng 
từ CTNH 

2022 

Ước tính 
khi đạt 

công suất 
tối đa 

Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải. Rắn 6,5 46 20 19 46 16 01 06 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 
cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 
mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 
nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 12 10 6 4 12 18 02 01 

Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải khác Lỏng 96 1.764 740 598 1.764 17 02 04 

Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH) thải Rắn 12 16 6 2 16 18 01 03 

Pin, ắc quy thải Rắn 3,5 0,5 1,5 3 3,5 16 01 12 
Tổng cộng 130 1.836,5 773,5 626 1.841,5  

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
*Ghi chú: Mã CTNH được quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
  Lượng CTNH phát sinh tại cơ sở vào năm 2020 là 1.836,5 kg/năm (lớn hơn 1.200 kg/năm). Tuy nhiên, vào năm 2021 và 2022, cơ sở bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và khủng hoảng kinh tế hậu Covid, dẫn đến hoạt động sản xuất của nhà máy thấp, số lượng đơn hàng ít và không 
ổn định, kết quả là lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 2 năm này thấp (Năm 2021: 773,5 kg/năm và năm 2022: 626 kg/năm).  Đến thời điểm 
hiện tại, khi cơ sở hoạt động ổn định, lượng CTNH ước tính phát sinh sẽ lớn hơn 1.200 kg/năm.
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Tại nhà máy hiện tại sử dụng 06 máy nén lạnh để phục vụ cho việc cấp lạnh kho 
lạnh, máy cấp đông sản phẩm và điều hòa không khí khu vực sản xuất. 

+ Đối với kho lạnh: Kho lạnh được chia thành 4 khu A, B, C và D. Trong đó, tại 
khu A, B, C sử dụng 02 máy nén lạnh với thời gian hoạt động của các máy là 24/24 giờ. 
Khu D sử dụng 01 máy nén lạnh với thời gian hoạt động của máy là 24/24 giờ.  

+ Đối với máy cấp đông: Tại nhà máy sử dụng 02 máy cấp đông, mỗi máy cấp đông 
sẽ là có 01 máy nén lạnh kèm theo để cấp khí lạnh cho máy cấp đông hoạt động. Thời gian 
hoạt động của máy là 10 – 12 giờ/ngày. 

+ Điều hòa không khí: Sử dụng 01 máy nén lạnh với thời gian hoạt động là 8 
giờ/ngày. 

Theo hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng của nhà sản xuất, thời gian thay dầu 
nhớt cho các máy nén lạnh trung bình là máy hoạt động được 7.000 giờ/năm. 

Như vậy, thời gian hoạt động của 1 máy nén lạnh tại kho lạnh là: 

24 giờ * 300 ngày = 7.200 giờ → Trong một năm, máy nén lạnh hoạt động 7.200 giờ > 7.000 giờ → Thay dầu nhớt. 
Lượng dầu cần thay trong một lần là 340 lít. Vậy 3 máy nén lạnh cần thay thế và thải bỏ 
1.020 lít dầu nhớt và mỗi năm thay thế 01 lần. 

Như vậy, thời gian hoạt động của 1 máy nén lạnh cho máy cấp đông là: 

12 giờ * 300 ngày = 3.600 giờ/năm → Trong một năm, máy nén lạnh hoạt động 3.600 giờ < 7.000 giờ → Như vậy, máy 
nén lạnh dùng cho máy cấp đông thay dầu nhớt với tần suất 2 năm 1 lần. Lượng dầu cần 
thay thế trong một lần lần lượt đối với từng máy là 250 lít và 110 lít. Vậy 2 máy nén lạnh 
cần thay thế và thải bỏ 360 lít dầu nhớt. 

Như vậy, thời gian hoạt động của 1 máy nén lạnh cho điều hòa không khí là: 

8 giờ * 300 ngày = 2.400 giờ/năm → Trong một năm, máy nén lạnh hoạt động 2.400 giờ < 7.000 giờ → Như vậy, máy 
nén lạnh dùng cho máy cấp đông thay dầu nhớt với tần suất 3 năm 1 lần. Lượng dầu trung 
bình cần thay trong một lần là 280 lít. Vậy máy nén lạnh cần thay thế và thải bỏ 280 lít dầu 
nhớt. 

(Thời gian hoạt động của nhà máy là 300 ngày trong năm) 

Lượng dầu nhớt cần thay thế và thải bỏ trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy nén 
lạnh được thế hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3. 10. Khối lượng dầu nhớt nguy hại thải bỏ qua các năm 

STT Hạng mục 
Lượng dầu thải bỏ trong năm 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 

1 Kho lạnh 1.020 1.020 1.020 

2 Máy cấp đông - 360 - 

3 Điều hòa - - 280 

Tổng lượng dầu thải bỏ (lít/năm) 1.020 1.380 1.300 

(Nguồn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam), 2024) 
Nhà máy sử dụng 06 máy nén lạnh với các dòng máy khác nhau, do đó, lượng dầu 

nhớt cần thay thế và thải bỏ phục vụ hoạt động của các máy là khác nhau đối với mỗi dòng 
máy.  

Theo Đề án đã được phê duyệt, CTNH được phân loại để không lẫn CTNH khác 
loại với nhau hoặc với chất thải khác, phương tiện thu gom được thiết kế bảo đảm phòng 
ngừa rò rỉ hoặc phát tán CTNH vào môi trường, các phương tiện thu gom được chế tạo từ 
các vật liệu không có khả năng tương tác, phản ứng với CTNH. CTNH được thu gom hàng 
ngày và chứa trong các thùng chứa, được đóng gói, bảo quản theo chủng loại trong các 
thùng chứa chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, 
rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường.  

Hiện tại, toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom và phân loại vào các thùng chứa 
riêng biệt có nắp đậy và dán nhãn đặt tại khu chứa CTNH (5 thùng nhựa 240 lít). Cơ sở đã 
bố trí 01 nhà chứa CTNH diện tích 20 m2, đặt tại nhà kho, gần nhà bảo vệ để thu gom và 
lưu chứa lượng chất thải này trước khi giao cho đơn có chức năng. 

Nhà chứa CTNH của Dự án đã được cải tạo đảm bảo đúng theo quy định của Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải 
nguy hại được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; 

- Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, 
không có khả năng phản ứng hoá học với chất thải nguy hại; sàn có đủ độ bền chịu được 
tải trọng của lượng chất thải nguy hại cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật 
liệu không cháy; 

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bằng vật 
liệu không cháy, hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; 

- Có phân chia các ô cho từng loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại 
có cùng tính chất để cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại 
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khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp 
chất thải nguy hại. 

- Để ngăn ngừa sự cố tràn đổ chất thải, công ty đặt các thùng lưu trữ chất thải dạng 
lỏng bên trong khay được làm bằng thép. 

- Tại khu vực nhà lưu trữ CTNH được bố trí dụng cụ phòng cháy chữa cháy và vật 
liệu hấp thụ (cát, giẻ lau) để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải ở thể 
lỏng. 

- Bố trí hố thu gom 25cm x 25cm x15cm bên trong nhà chứa chất thải nguy hại 
trong trường hợp chất thải bị rò rỉ, tràn đổ. 

Ngoài ra, khu vực lưu giữ CTNH được bố trí riêng biệt, trang bị biển báo, thiết bị 
lưu chứa phù hợp theo đúng quy định. Trên các thùng chứa rác thải đều ghi rõ chủng loại, 
mã chất thải nguy hại. Các thùng chứa chất thải được đặt cách xa vị trí sản xuất, không 
gian thoáng mát và vị trí an toàn. 

Kho được gắn biển báo kho chứa CTNH, có rãnh thu gom trong trường hợp rò rỉ, 
rơi vãi chất thải lỏng nguy hại. 

Bảng 3.11. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
Hạng mục         Số lượng Thông số kỹ thuật 

Khu vực lưu 
chứa chất thải 

nguy hại 
01 

- Diện tích: 20 m2  
- Kết cấu: Tường xây gạch, mái che kín nắng mưa, mặt 

sàn được bê tông, cao độ nền bảo đảm không bị nước 
mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, thông gió và chiếu sáng 
tốt. 

- Vị trí: đặt tại nhà kho, gần nhà bảo vệ. 
Thùng chứa: 

- Dung tích 240 lít (số lượng: 5 cái)  
- Có bánh xe, nắp đậy kín 
- Vật liệu: Nhựa HDPE 
- Chịu va đập, nhiệt độ cao 

Chất thải nguy hại được quản lý theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 
10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam) đã ký hợp đồng với Công ty 
TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. HCM để thu gom CTNH tần suất 2 lần/năm theo 
đúng quy định. 

(Hợp đồng kinh tế về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 
5377/HĐ.MTĐT-NH/23.4.VX, ký ngày 02/10/2023 giữa Công ty TNHH Hatchando (Việt 
Nam) và Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. HCM được đính kèm tại Phụ lục) 
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+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị.  

+ Trang bị chụp tai chống ồn cho công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn cao, 
luân chuyển thời gian nghỉ ngơi hợp lý. 

+ Thiết kế nhà xưởng cao thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, 
Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau để phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: 
 Phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

- Tất cả các phương tiện PCCC cho nhà máy đảm bảo đạt Tiêu chuẩn TCVN 
3890:2009. 

- Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị hợp lý, gọn và có khoảng cách an toàn cho công 
nhân; 

- Khu vực chứa nguyên liệu được chứa ở kho chứa ở khu vực riêng biệt cách xa khu 
vực sản xuất và xa nguồn gây cháy nổ như nguồn điện có các biển báo cấm tia lửa điện và 
cấm hút thuốc trong khu vực này. 

- Trang bị hệ thống chống sét cho toàn bộ các khu vực trong nhà máy để tránh hiện 
tượng sét đánh gây ra cháy nổ. 

- Các máy móc, thiết bị có bảng hướng dẫn kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường 
xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc. Định kỳ 
kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị. 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu 
quả bao gồm bình CO2, vật liệu dập lửa khác như cát, bột dập lửa, đặt chúng tại những vị 
trí thích hợp để tiện việc sử dụng và thường xuyên kiểm tra khả năng hoạt động tốt của các 
công cụ này. 

- Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện phải đảm bảo đúng quy định, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, lắp thiết bị tự ngắt (aptomat) cho hệ thống điện trong nhà xưởng, nhà kho 
và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Không bố trí vật tư hàng hóa dễ cháy gần dây 
dẫn, bóng đèn, ổ cắm, cầu dao. 

- Huấn luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp PCCC. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để duy trì và tăng cường công tác thường 
trực, tuần tra phát hiện cháy nổ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp 
vụ về PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này. 

- Thực hiện các buổi diễn tập thực tế PCCC định kỳ cho lao động làm việc. 
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- Luôn đảm bảo hệ thống bể chứa nước PCCC luôn trong tình trạng có đầy đủ nước, 
các hệ thống bơm chữa cháy luôn ở tình trạng sẵn sàng hoạt động và trang bị các bơm dự 
phòng để tránh các sự cố bơm hư hỏng bất ngờ. 

 Ứng phó sự cố cháy nổ: 

Khi có cháy, nổ phải tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy phương châm 4 tại chỗ “Chỉ 
huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ” đồng thời 
nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114 để có những biện pháp 
chữa cháy hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.  

Một số phương án cụ thể để ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

- Bấm chuông báo cháy khi phát hiện có cháy nổ, nếu sự cố cháy nổ lớn phải gọi điện 
báo ngay Cảnh sát PCCC. 

- Thực hiện sơ tán công nhân viên nếu đám cháy phát sinh lớn và ngoài tầm kiểm soát. 

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như sử dụng bình chữa cháy chuyên dụng, sử dụng 
vòi nước chữa cháy để dập tắt đám cháy. 

- Nếu đám cháy không kiểm soát được phải sơ tán toàn bộ lao động kể cả những người 
có chuyên môn và được đào tạo về PCCC. 

- Trang bị đầy đủ các biển báo, các hướng dẫn khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Trang bị một số mặt nạ phòng độc để phòng ngừa khi có sự cố gây nguy hiểm đến 
tính mạng người lao động. 

- Tuyệt đối không được vào đám cháy nếu đám cháy lan nhanh và cường độ cháy lớn. 

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 
Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, 

Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu tai nạn lao động: 
- Những người có tuổi trong độ tuổi lao động của nhà nước quy định và đã qua khám 

tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế mới được vào làm việc. 

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao động 
trước khi nhận công tác. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân gồm mũ, quần áo, ủng, bao 
tay, khẩu trang, nút bịt tai. 

- Bố trí chỗ nghỉ ngơi, sơ cấp cứu tại chỗ cho công nhân viên không đủ sức khỏe làm 
việc hoặc bị tai nạn lao động, hợp đồng với đơn vị Y tế chăm sóc sức khỏe, sơ cứu, điều 
trị cho người lao động. 

- Tổ chức lực lượng sơ cấp cứu theo quy định của Thông tư số 19/2016/TT-BYT 
Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên 1 lần/năm. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng máy để tránh những tai nạn xảy ra do máy 
móc hư hỏng. 
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* An toàn khi vận hành xe nâng: 
- Người điều khiển xe nâng hàng phải được đào tạo qua trường lớp được cấp chứng 

chỉ nghề hoặc bằng nghề. 
- Được cơ quan tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn và cấp thẻ an toàn. 
- Xe nâng hàng phải có đầy đủ các tín hiệu: còi, đèn. Các thiết bị an toàn: phanh xe và 

phanh tay. Có sổ theo dõi sửa chữa bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà chế tạo. 
- Thường xuyên kiểm tra cơ cấu hoạt động phanh, nâng, hạ, càng dỡ hàng… phải đảm 

bảo an toàn mới cho xe hoạt động. 
- Không vận hành xe nâng khi thao tác vận chuyển hàng hóa vượt tầm cho phép. 
- Không nâng, di chuyển quá tải trọng cho phép của xe. 
- Khi đặt hàng vào càng nâng phải chú ý trọng tâm của hàng trên càng xe nâng hàng, 

không nhô ra khỏi càng bằng 1/3 càng. 
- Hàng đưa vào càng nâng phải cân đối, đều nhau về hai bên đồng thời ngã giá đỡ ra 

phía sau. 
- Không đưa càng nâng vào mã hàng không có khe hở cần thiết. 
- Hàng nằm trên càng nâng phải cao hơn mặt đất 0,5m, không chạy hoặc quay xe khi 

đưa hàng lên cao. 
- Khi di chuyển lên dốc xe nâng phải chạy tới, khi xuống dốc xe nâng phải chạy lùi. 
- Giới hạn tốc độ của xe nâng. Tốc độ xe nâng trong kho = 6km/h, khi vào vòng rẽ = 

3km/h. 
- Không được dùng hai xe nâng phối hợp để nâng một mã hàng. 
- Xây dựng lối đi riêng cho người đi bộ và xe nâng. 
- Hạn chế người vào khu vực nơi mà các xe nâng đang hoạt động. 
- Một người đi bộ cần cho người lái xe biết đang có người đi bộ trong khu vực.  
- Giữ một khoảng cách an toàn từ xe nâng. 
- Đảm bảo khu vực kho đủ ánh sáng và không có vật cản. 
- Thận trọng khi thao tác ở các góc tối, lối ra vào, và lối đi hẹp. Âm thanh còi xe nâng 

tại nút giao thông. 
- Tránh lái xe nâng hàng gần khu vực giao thông cho người đi bộ. 
* An toàn điện 
- Chỉ người có chuyên môn mới được thay thế, sửa chữa các thiết bị điện 
- Nhân viên làm việc với hệ thống điện phải hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết 

bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm, biết và có khả năng ứng dụng các quy 
phạm về kỹ thuật an toàn điện, biết cấp cứu người bị điện giật. 

- Che chắn các thiết bị và bộ phận của mạng điện để tránh nguy hiểm khi tiếp xúc bất 
ngờ vào vật dẫn điện. 

- Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất hoặc nối dây trung tính các thiết 
bị điện cũng như thắp sáng theo đúng quy chuẩn. 

- Tổ chức kiểm tra vận hành theo đúng các quy tắc an toàn. 
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- Phải thường xuyên kiểm tra dự phòng cách điện của các thiết bị cũng như của hệ 
thống điện. 

- Kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện những hư hỏng của hệ thống điện để kịp thời 
sửa chữa. 

- Trong tất cả các thiết bị đóng mở điện như cầu dao, công tắc, biến trở phải che kín 
những bộ phận dẫn điện. 

- Khi đóng mở cầu dao ở bảng phân phối điện phải đi ủng cách điện. 
- Xử lý tai nạn điện giật: 

+ Ngắt điện, hoặc nếu không thể thì cách ly nạn nhân khỏi dòng điện bằng cách sử 
dụng các vật dài, sạch, khô và không dẫn điện như thanh gỗ hoặc mẩu cao su dài, hoặc vải. 
Đứng lên trên những vật liệu khô và không dẫn điện như gỗ khi làm việc này.  

  + Không sờ vào nạn nhân khi dòng điện chưa bị cắt.  
+ Nếu thấy nạn nhân đã ngừng thở, hãy làm hô hấp nhân tạo, sau đó gửi đi cấp cứu 

và gọi bác sỹ. Tiếp tục làm hô hấp nhân tạo cho đến khi có bác sỹ hoặc xe cấp cứu tới. 
6.3. Biện pháp phòng ngừa đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải  

Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, 
Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau để phòng ngừa sự cố đối với HTXLNT như sau: 

*  Sự cố bể tự hoại 

- Các biện pháp phòng ngừa sự cố cho bể tự hoại: 

+ Tính toán dung tích bể tự hoại đáp ứng đủ để lưu chứa nước và bùn cặn trong thời 
gian dài. 

+ Bể xây dựng chắc chắn bằng bê tông cốt thép chống thấm phù hợp. 

+ Hút bùn bể tự hoại định kỳ đúng tần suất đã tính toán (tại dự án là 6 tháng 1 lần). 

+ Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sự cố rò rỉ kịp thời. 

+ Định kỳ vệ sinh đường ống thoát nước thải bằng bột thông cống như bột thông cống 
Sumo, bột thông cống Microphot,…; vệ sinh, thông bồn cầu như bột thông bồn cầu Sumo, 
bột phân hủy thông cầu Amiphot,…; hóa chất giúp phân hủy bùn tự hoại và giảm mùi hôi 
BFL SeptaClean M,… 

+ Không trồng cây xanh có các loại rễ cọc hoặc rễ lớn ở phía trên của hầm tự hoại vì 
rễ cây dễ gây nứt bể gây rò rỉ. 

- Ứng phó sự cố với bể tự hoại 

+ Sự cố bể đầy bùn: nhanh chóng hút bùn cho bể, ghi nhận lại thời điểm hút bùn và 
đảm bảo hút bùn đúng tần suất sau đó. 

+ Sự cố bể nứt vỡ, rò rỉ:  

+ Trong trường hợp gặp sự cố, ngay lập tức đặt biển cảnh báo để cán bộ, công nhân 
tạm ngưng sử dụng WC có dẫn nước vào bể. 
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++ Liên hệ với đơn vị có chức năng để sửa chữa kịp thời: nhanh chóng hút hết bùn và 
nước trong bể, sửa chữa lại chỗ rò rỉ. 

++ Trường hợp không thể cải tạo bể hư hỏng: có thể dùng phương án xây bể khác. Bể 
tự hoại có thể xây ngầm dưới đường nội bộ để không ảnh hưởng đến các công trình khác. 

* Hệ thống xử lý nước thải 

- Phương án phòng ngừa: 

+ Bể xử lý thiết kế an toàn, có lan can bảo vệ, có hành lang công tác đủ rộng. 

+ Các bể ngầm, hố ga và bể sinh nhiều khí độc hại có hệ thống thu khí hoặc ống thông 
hơi đảm bảo thoát được lượng khí độc hại ra ngoài. 

+ Khi lắp đặt/sửa chữa hệ thống điện, tủ điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và được 
tiến hành bởi người có chuyên môn. 

+ Hóa chất sử dụng cho hệ thống và máy móc, thiết bị dự phòng được đặt trong nhà có 
mái che. 

+ Công nhân vận hành tuyển dụng người có chuyên môn về môi trường và được đào 
tạo kỹ càng về các vấn đề liên quan đến thiết kế kỹ thuật trạm xử lý, cách vận hành cũng 
như các sự cố thường gặp và phương án ứng phó với từng trường hợp, hạn chế thấp nhất 
các sự cố đáng tiếc xảy ra do thiếu hiểu biết. 

+ Trong nhà vận hành có bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 

- Ứng phó sự cố: 

+ Sự cố quá tải: 

Để tránh sự cố quá tải, khi thiết kế, công ty cũng đã tính toán hệ số an toàn cho hệ 
thống xử lý (công suất thiết kế cao hơn lưu lượng nước thải phát sinh vào ngày cao nhất), 
nồng độ các chất ô nhiễm dùng làm thông số thiết kế cũng ở mức cao. 

+ Sự cố ngã vào bể xử lý và ngạt do khí thải từ hệ thống xử lý: 

++ Tìm cách nhanh nhất đưa người bị nạn ra khu vực an toàn. 

++ Hô hấp nhân tạo và sơ cứu tại chỗ. 

++ Nhanh chóng đưa người bị nạn đến trạm y tế gần nhất. 

++ Lập báo cáo, tường trình sự cố, rút kinh nghiệm và phổ biến cho nhân viên để phòng 
ngừa tái diễn. 

* Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý ngưng hoạt động, hư hỏng công trình đơn vị làm 
cho nước sau xử lý không đạt 

- Một số nguyên nhân dẫn đến sự cố này như: 

+ Hư hỏng bơm: sự cố này xảy ra nếu không xử lý nhanh chóng có thể gây tràn nước 
thải vì nước thải không được bơm kịp thời. 

+ Hư hỏng thiết bị sục khí, bơm hóa chất: khi các thiết bị này ngừng hoạt động thì 
các quá trình xử lý sẽ không đảm bảo được hiệu quả xử lý của mình. 
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+ Lưu lượng tăng hơn công suất thiết kế: gây quá tải cho bơm và nước đầu ra không 
đạt. 

+ Bể xử lý bị rò rỉ, thậm chí bị bể làm nước thải tràn ra ngoài: sự cố này có thể gây 
ngừng hoạt động toàn hệ thống, thoát nước chưa xử lý ra ngoài và gây hậu quả nghiêm 
trọng. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố: 

+ Hệ thống được xây dựng bởi đơn vị có chuyên môn, xây hoàn toàn bằng BTCT 
tường bể 300mm, chống thấm kỹ càng để tránh sự cố rò rỉ, vỡ bể xử lý. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bể để kịp thời phát hiện sự cố rò rỉ, những vết nứt trên 
thành bể để kịp thời sửa chữa. 

+ Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi 
các thiết bị này hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Bể điều hòa thiết kế thời 
gian lưu dài để đảm bảo thời gian thay thế thiết bị khi xảy ra sự cố. 

6.4. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước có thể không đảm bảo chức năng thoát, gây tình trạng ngập úng. 
Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, Chủ cơ 
sở đã thực hiện các biện pháp sau để phòng ngừa sự cố hệ thống thu gom, thoát nước thải 
như sau: 

 * Các biện pháp phòng ngừa sự cố cho hệ thống thoát nước 

- Hệ thống thoát nước được tính toán thiết kế cẩn thận bởi đơn vị có chuyên môn, đảm 
bảo khả năng tiêu thoát với lượng nước mưa, nước thải lớn nhất. 

- Hệ thống được xây dựng bằng các cống BTCT và được lắp đặt ngầm, đảm bảo tuổi 
thọ cao, hạn chế khả năng nứt vỡ, rò rỉ. 

- Thu gom chất thải sạch sẽ, không vứt rác, lá cây, đổ chất thải, bụi đất xuống hệ thống 
thoát nước mưa, nước thải 

- Nạo vét hệ thống thoát định kỳ để thu gom bùn lắng, khơi thông dòng chảy. 

* Ứng cứu sự cố ngập úng 

- Nếu sau khi mưa, nước không rút hoặc rút chậm hơn nhiều so với bình thường, cần 
nhanh chóng kiểm tra các vị trí miệng thu nước để loại bỏ các loại rác bịt miệng cống gây 
hạn chế dòng chảy. 

- Trường hợp nước ngập úng lâu có thể tạm thời dùng bơm bơm nước ra ngoài cống 
của KCX, giảm ngập úng tạm thời. 

- Sau đó, tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống để phát hiện vị trí cống nứt, vỡ, bị nghẹt 
để thay thế hoặc khai thông. 

- Trường hợp xảy ra ngập úng liên tục mặc dù đã khai thông toàn bộ hệ thống, cần 
đánh giá tổng thể và có phương án cải tạo các cống thoát, thay cống lớn hơn để đảm bảo 
khả năng tiêu thoát nước phù hợp với khí hậu địa phương. 
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6.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố từ kho chứa chất thải nguy hại 

Thực hiện theo đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, 
Chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau để phòng ngừa sự cố từ kho chứa chất thải nguy 
hại như sau: 

- Các loại CTNH được vận chuyển về kho CTNH bằng các phương tiện chuyên dụng, 
đảm bảo an toàn. 

- CTNH được lưu trữ trong khu vực thích hợp, thoáng mát, đảm bảo quy cách theo 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ CTNH. 

- Công nhân đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc CTNH. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho CTNH. Hệ thống báo 
cháy, dập cháy phải được lắp tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm ở 
trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

- Kho CTNH đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (hệ thống 
thông gió, chống sét, hệ thống cứu hoả,...). 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 
8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường 

So với nội dung Đề án bảo vệ môi trường chi tiết “ Nhà máy sản xuất các loại rau 
quả đông lạnh và chế biến công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm” đã được Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 
2122/QĐ-BQL ngày 26/7/2013, Cơ sở có một số thay đổi như sau: 

- Nhu cầu sử dụng nước theo tính toán tăng từ 115 m3/ngày lên 134,7 m3/ngày, lưu 
lượng nước thải phát sinh theo tính toán tăng từ 113 m3/ngày lên 132,9 m3/ngày (Chi tiết 
tại Bảng 1.8). 

- Đối với kho chứa chất thải (Chi tiết tại Bảng 1.13): 

+ Bố trí khu vực tập kết rác thải sinh hoạt với diện tích 20m2. 

+ Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 20m2. 

+ Bố trí khu vực lưu chứa CTNH với diện tích 20m2. 

- Thay đổi, bổ sung một số máy móc thiết bị phù hợp với thực tế và theo định hướng 
của Chủ cơ sở (Chi tiết tại Bảng 1.14). 

- Thay đổi số lượng nhân viên từ 130 người thành 120 người  (Chi tiết tại Bảng 1.15). 

- Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tăng từ 3,12 tấn/năm lên 37,8 tấn/năm (Chi 
tiết tại Mục 3, Chương III). 
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- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh giảm từ 350,2 
tấn/tháng còn 22,4 tấn/năm (Chi tiết tại Mục 3, Chương III). 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tăng từ 130 kg/năm lên > 1.200 kg/năm 
(Chi tiết tại Mục 4, Chương III). 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Không có. 
10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Cơ sở đã được Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 
phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Quyết định số 2122/QĐ-BQL ngày 
26/7/2013; đồng thời, dự án không thay đổi tổng diện tích đất sử dụng. Do đó, Chủ dự án 
không đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh 
học trong hạng mục này.  
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Chương IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo 
quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải được đấu nối vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất Tân Thuận). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với khí thải theo quy định 
tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (Dự án không phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường 
phải được xử lý). 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

 Nguồn số 01: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các loại máy rửa nguyên liệu. 

 Nguồn số 02: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực nướng. 

 Nguồn số 03: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực chiên. 

 Nguồn số 04: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực đóng gói. 

 Nguồn số 05: Tiếng ồn phát sinh tại nhà để xe. 

 Nguồn số 06: Tiếng ồn phát sinh tại văn phòng. 

 Nguồn số 07: Tiếng ồn phát sinh tại khu vực lắp đặt quạt hút của hệ thống hút 
khói và giảm nhiệt tại máy chiên cà. 

 Nguồn số 08: Tiếng ồn phát sinh từ nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải. 

Bảng 4.1. Vị trí của từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

STT Vị trí 

Tọa độ  
(Kinh tuyến trục 105045’, múi 

chiếu 30) 

X Y 

1 Tại khu vực lắp đặt máy rửa nguyên liệu 1.190.037 607.846 

2 Tại khu vực nướng 1.190.031 607.859 

3 Tại khu vực chiên 1.190.052 607.864 

4 Tại khu vực đóng gói 1.190.027 607.900 

5 Tại khu vực nhà để xe 1.190.066 607.869 

6 Tại khu vực văn phòng 1.190.046 607.884 
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STT Vị trí 

Tọa độ  

(Kinh tuyến trục 105045’, múi 
chiếu 30) 

X Y 

7 
Tại khu vực lắp đặt quạt hút của hệ thống xử 
lý khói thải từ hoạt động chiên cà. 

1.190.056 607.866 

8 
Tại khu vực nhà điều hành hệ thống xử lý 
nước thải. 

1.190.012 607.868 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 
Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 

26:2010/NTMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động Cơ sở 

TT Từ 6 – 21 
giờ (dBA) 

Từ 21-6 giờ 
(dBA) 

Tần suất quan trắc 
định kỳ Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông thường: Các 
điểm ngoài hàng rào khu vực 
Cơ sở. 

Bảng 4.3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung trong giai đoạn hoạt động Cơ sở 

TT 

Thời gian áp dụng trong 
ngày và mức gia tốc rung 

cho phép, dB 
Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ  Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông thường: Các 
điểm ngoài hàng rào khu vực 
Cơ sở. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 4.4. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên tại dự án 

TT Danh mục chất thải nguy hại Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
(kg/năm) Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang và các loại 
thủy tinh hoạt tính thải. Rắn 46 16 01 06 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm 
cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các 
mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải 
bị nhiễm các thành phần nguy hại 

Rắn 12 18 02 01 
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TT Danh mục chất thải nguy hại Trạng thái 
tồn tại 

Số lượng 
(kg/năm) Mã CTNH 

3 Các loại dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn thải khác Lỏng 1.764 17 02 04 

4 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 
khi thải ra là CTNH) thải Rắn 16 18 01 03 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 3,5 16 01 12 
 Tổng khối lượng phát sinh - 1.841,5 - 

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất với khối 
lượng ước tính khoảng 22,4 tấn/năm, bao gồm: 

Bảng 4.5. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 
thường xuyên tại dự án 

STT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại 

Khối lượng 
(tấn/năm) 

1 
Sản phẩm, nguyên liệu hư hỏng, 
không đạt chất lượng; các nguyên 
liệu thừa trong quá trình sản xuất 

Rắn 20 

2 Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ Rắn 0,8 

3 Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải 
ra không phải là CTNH) Rắn 1,6 

Tổng khối lượng phát sinh 22,4 

- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp cần phải kiểm soát: 

Thực hiện phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 
Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại Dự án khối lượng khoảng 

126 kg/ngày. Chủ yếu bao gồm rác thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn,…) rác 
thải vô cơ (bao gồm: nylon, vỏ lon, thủy tinh,..). 
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Chương V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ (theo quy định tại Điều 
97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy 
định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối với cơ 
sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định) 

Để phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của Cơ sở tại thời điểm lập Báo cáo, 
Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi 
trường và An toàn vệ sinh lao động (Coshet) tiến hành lấy mẫu và phân tích, kết quả như 
sau:. 

- Thời gian tiến hành lấy mẫu: 08/09/2023 (lần 1), 09/09/2023 (lần 2), 10/09/2023 
(lần 3). Lấy mẫu trong điều kiện thời tiết nắng, khô ráo và có gió. 

- Đơn vị lấy mẫu và phân tích: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn 
vệ sinh lao động (Coshet) (VILAS 444 và VIMCERTS 26). 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải sau xử lý của HTXLNT cục bộ, công suất 140 m3/ngày. 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý tại Cơ sở 

STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Kết quả Tiêu chuẩn 
đấu nối của 

KCX  
Tân Thuận 

Phương 
pháp phân 

tích Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH (30,90C)  - 6,95 6,71 6,83 5 - 9 TCVN 
6492:2011 

2 Tổng chất rắn 
lơ lửng (TSS) mg/L 37 34 36 100 SMEWW 

2540.D:2023 

3 
Nhu cầu oxy 
hóa học 
(COD) 

mg/L 68 63 71 80 SMEWW 
5220.C:2023 

4 
Nhu cầu oxy 
sinh học 
(BOD5) 

mg/L 38 35 40 50 TCVN 6001-
1:2021 

5 Tổng nitơ mg/L 10,6 11,8 9,62 30 TCVN 
6638:2000 

6 
Tổng phốt 
pho  
(tính theo P) 

mg/L 1,24  1,16  1,25  6 TCVN 
6202:2008 
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STT Chỉ tiêu Đơn 
vị 

Kết quả Tiêu chuẩn 
đấu nối của 

KCX  
Tân Thuận 

Phương 
pháp phân 

tích Lần 1 Lần 2 Lần 3 

7 
Amoni  
(NH4+ tính 
theo N) 

mg/L 0,245 0,27 0,22 10 TCVN 6179-
1:1996 

8 Dầu, mỡ 
khoáng mg/L 0,90 1,10 1,35 5 

SMEWW 
5520.B&F:20

23 

9 Nhiệt độ oC 30,9 30,6 30,7 40 SMEWW 
2550B:2023 

10 Coliform 
MPN/ 
100m

L 
4.300 4.100 4.600 5.000 SMEWW 

9221.B:2023 

(Đơn vị phân tích: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động 
(COSHET), 2023) 

Nhận xét:  

Chất lượng nước thải sau HTXLNT của Cơ sở qua các lần lấy mẫu và phân tích đều 
đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCX Tân Thuận. Điều này chứng tỏ HTXLNT của Cơ sở 
đang vận hành ổn định và đảm bảo xử lý nước thải phát sinh đạt tiêu chuẩn tiếp nhận trước 
khi thoát ra hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCX Tân Thuận trên đường 
số 15.  
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Chương VI 
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm theo điểm g, 
và điểm h khoản 1, điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải của cơ sở 
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
2.1.1. Quan trắc nước thải 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022, đã 
quy định cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ. 

2.1.2. Quan trắc khí thải 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022, đã 
quy định cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 và khoản 2, Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ban hành ngày 10 
tháng 01 năm 2022 đã quy định cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan 
trắc nước thải, khí thải liên tục, tự động.  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

* Chất thải rắn sinh hoạt 
 Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt; 
 Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 
 Tần suất giám sát: hàng ngày; 
 Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường 
* Chất thải rắn công nghiệp thông thường  
 Vị trí: Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường; 
 Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 
 Tần suất giám sát: Từng lần chuyển giao; 
 Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 
* Chất thải nguy hại  
 Vị trí: Kho lưu trữ chất thải nguy hại; 
 Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 
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 Tần suất giám sát: Từng lần chuyển giao; 
 Quy định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không có. 
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Chương VII 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 
Trong suốt thời gian hoạt động, Cơ sở chủ động thực hiện tốt và chấp hành đầy đủ 

các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các công trình bảo vệ môi trường 
(hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước mưa, các công trình lưu trữ 
tạm thời chất thải rắn và chất thải nguy hại) đều hoạt động tốt, đảm bảo xử lý tốt các chất 
thải phát sinh, không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến 
sức khỏe công nhân. 

Trong 2 năm gần nhất, qua các đợt kiểm tra Cơ sở không nhận được yêu cầu khắc 
phục các vấn đề về môi trường của đoàn thanh tra, kiểm tra và cơ quan chức năng có thẩm 
quyền. 
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Chương VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.  

Chúng tôi cam kết chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 
và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Chúng tôi cũng xin cam kết sẽ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
quá trình hoạt động của cơ sở như sau: 

- Cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ 
môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng cứu 
sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ sở: 

 Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. 
 Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước. 
 Kiểm soát ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại. 
 Biện pháp phòng cháy chữa cháy. 
 Biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố; 

- Cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam và vận hành các hệ thống xử lý 
môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Cơ sở, tuân thủ theo các quy chuẩn 
môi trường. 

- Cam kết đảm bảo hệ thống kết cấu hạ tầng của cơ sở: hệ thống cấp thoát nước; hệ 
thống xử lý nước thải, khí thải; hệ thống giao thông; hệ thống cấp điện; hệ thống 
thông tin liên lạc và công trình xử lý môi trường. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát môi trường và lập báo cáo công 
tác môi trường định kỳ 1 năm/lần, gửi về Cơ quan có thẩm quyền. 

- Chủ Cơ sở nghiêm túc các quy chuẩn môi trường trong quá trình hoạt động của Cơ 
sở, cụ thể: 

 QCVN 26:2010/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  
 QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 
 QCVN 27:2010/BTNMT–Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 
 QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 
 Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCX Tân Thuận. 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở                                                                           
“Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatchando (Việt Nam)” 
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